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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 4592/SXD- QLHTĐT ngày 21 tháng 12 năm 2021 và Văn bản số 534/SXD-QLHTĐT ngày 07 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án cấp nước sạch tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021- 2025, kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố, các đơn vị cấp nước căn cứ nội dung liên quan tại Đề án này chủ động tổ chức thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Ban dân tộc, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố, Thủ trưởng các đơn vị cấp nước; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng (KTN);
- Lưu: VT, KTN, Tan.
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Võ Tấn Đức


ĐỀ ÁN
CẤP NƯỚC SẠCH TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Phần mở đầu
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết xây dựng đề án
Nước sạch hết sức cần thiết đối với đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người, đến sinh hoạt hàng ngày của mọi gia đình, mọi thành phần, tổ chức kinh tế xã hội và sự phát triển bền vững của môi trường đô thị và nông thôn, đây là một trong những mục tiêu được Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thực hiện.

1. Về cấp nước đô thị

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; chương trình hành động số 5248/TTr-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025; trong đó:

a) Tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ Hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị đến cuối năm 2025 đạt 100%, với tiêu chuẩn cấp nước bình quân đạt 120 lít/người/ngày.đêm, chất lượng nước đạt quy chuẩn quy định; các Khu công nghiệp được cấp nước đầy đủ theo yêu cầu áp lực và lưu lượng.

b) Tỷ lệ Hệ thống cấp nước Khu vực đô thị lập và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn đạt 75%; tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch tại các đô thị bình quân 18%; dịch vụ cấp nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày.

2. Về cấp nước nông thôn

Thời gian qua công tác đảm bảo cấp nước sạch phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo thực hiện; các Sở ban ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị cấp nước đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc đầu tư, phát triển các Hệ thống cấp nước sạch và đã đạt được những kết quả nhất định. Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT cuối năm 2020 đạt 80,74%. Tuy tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch khá cao, nhưng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước sạch nông thôn và đô thị đạt thấp (Khoảng 23,27%), còn lại sử dụng nước từ thiết bị lọc nước và công trình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình (57,47%).
Trước tình hình đó, việc xây dựng đề án đảm bảo cấp nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hoạch định chiến lược để từng bước triển khai xây dựng các hệ thống cung cấp nước sạch các đô thị và nông thôn trên toàn tỉnh Đồng Nai, đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất là hết sức cần thiết.

II. Cơ sở xây dựng đề án

1. Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

2. Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

3. Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

4. Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

5. Nghị định số 201 /2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

6. Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

7. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Bộ Xây dựng về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

8. Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025;

9. Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

10. Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động, sản xuất kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục;

11. Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn;

12. Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

13. Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT;
14. Quyết định số 244/QĐ-TCTL-NN ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Tổng Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn Khu vực nông thôn;

15. Kế hoạch số 10192/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

16. Chương trình số 03-CTr/TU ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Phần I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CẤP NƯỚC

I. Hoạt động cấp nước đô thị

1. Thực trạng hoạt động cấp nước

Hiện nay, hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt và sản xuất cho các đô thị, Khu dân cư ven đô và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do:

1. Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai quản lý, vận hành và cung cấp trên 85% lượng nước cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn tỉnh, với tổng công suất thiết kế của toàn Công ty là 508.530 m3/ngày.đêm, công suất khai thác là 423.823 m3/ngày.đêm. Trong đó: Các Công ty Cổ phần trực thuộc và Công ty liên kết, gồm:

a) Công ty Cổ phần trực thuộc:

- Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch chiếm 52,4%.

- Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh chiếm 51%.

b) Công ty liên kết:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai chiếm 36%,

- Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân: 25%

c) Số lượng Nhà máy nước, vị trí khai thác, công suất thiết kế và khai thác: (Chi tiết tại Phụ lục 1, đính kèm).

d) Nguồn nước thô chính của Công ty:

- Nước mặt (Sông Đồng Nai, hồ Trị An, hồ Gia Ui, hồ Núi Le) chiếm 94%;

- Nước ngầm (Các giếng khoan) chiếm 6%.

đ) Giải pháp cấp nước: Nước thô từ nguồn nước mặt/ngầm được bơm dẫn về các nhà máy để xử lý đạt chuẩn, sau đó được truyền dẫn thông qua các tuyến ống chính bố trí dọc theo các trục đường để cung cấp nước sạch thông qua mạng lưới đường ống nước sạch để cấp đến các khu vực trên địa bàn tỉnh.

	e) Phạm vi cấp nước:

Stt
	Tên đơn vị
	Địa bàn cấp nước

	1
	Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai
	30 phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các Khu công nghiệp; thị trấn và các xã thuộc các huyện: Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Long Thành.

	2
	Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch
	Khu trung tâm huyện Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước, Khu dân cư tại các xã: Đại Phước, Phú Hữu, Long Thọ, Phước Thiền, Phú Hội, Phước An, Phú Đông.

	3
	Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh
	Thành phố Long Khánh, gồm: Các phường: Xuân Tân, Bảo Vinh, Bàu Sen, Xuân Hòa, Suối Tre, Xuân Thanh, Xuân Trung, Xuân Bình, Phú Bình, Xuân An, Xuân Lập; các xã: Bảo Quang, Bàu Trâm, Bình Lộc, Hàng Gòn.

	4
	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai
	4 phường: Hóa An, Tân Hạnh, Bửu Hòa, Tân Vạn.

	5
	Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân
	5 xã vùng Kiệm Tân (Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 1,2,3) và Khu đô thị Dầu Giây.


2. Các Hệ thống cấp nước được quản lý, vận hành bởi các Công ty khác, gồm:

a) Công ty Cổ phần cấp nước Hồ Cầu Mới
- Tên công trình: Hệ thống cấp nước Hồ Cầu Mới, tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

- Nguồn nước khai thác: Nguồn nước mặt Hồ Cầu Mới;

- Phạm vi cấp nước: Cung cấp nước cho sản xuất và nước sinh hoạt các Khu dân cư tập trung huyện Nhơn Trạch và có Kế hoạch cấp nước cho các xã: Long Phước, Tân Hiệp, Phước thái, Phước Bình, Bàu Cạn, huyện Long Thành.

- Công suất thiết kế 90.000 m3/ngày, khai thác 31.000 m3/ngày.

b) Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

- Tên công trình: Nhà máy xử lý nước Formosa trong khuôn viên Công ty và tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Nguồn nước khai thác phục vụ cho hoạt động sản xuất:

+ Nước mặt từ sông Đồng Môn, đập Long An và đập suối Cả (Hồ Cầu Mới);

+ Công suất khai thác và xử lý 60.000 m3/ngày.

- Nguồn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt của Công ty: Do Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch cung cấp.

c) Công ty TNHH Việt Thăng Long

- Tên công trình: Nhà máy nước Sông Mây tại tổ 13, ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Nguồn nước khai thác: Nước mặt sông Đồng Nai;

- Phạm vi cấp nước: Cung cấp nước cho Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom.

- Công suất thiết kế 10.000 m3/ngày, khai thác 4.041 m3/ngày.

d) Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO

- Tên công trình: Nhà máy khai thác nước dưới đất và Hệ thống cấp nước Tuy Hạ, huyện Nhơn Trạch.

- Nguồn nước khai thác:

+ Nước ngầm do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấp phép khai thác.

+ Hiện nay, mua thêm nước từ Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới với công suất 3.500 m3/ngày.

+ Vị trí khai thác: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch.

- Phạm vi cung cấp: Cấp nước cho Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, 5 và nước sinh hoạt Khu tái định cư ấp 3, Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Nhơn Trạch tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

- Công suất thiết kế 23.000 m3/ngày, khai thác 22.826 m3/ngày.

2. Nước sạch sau xử lý

a) Về quy trình xử lý: Các Hệ thống xử lý nước sạch cung cấp cho Khu vực đô thị, Khu dân cư ven đô và các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hầu hết được thiết kế và đầu tư xây dựng theo quy trình công nghệ xử lý nước mặt và nước ngầm phù hợp với chất lượng nguồn nước thô đầu vào. Quy trình xử lý, vận hành tại các hệ thống sản xuất nước sạch cơ bản tuân thủ đúng quy trình công nghệ đã được thiết kế và phê duyệt.

b) Về chất lượng, quản lý chất lượng nước sạch

- Các sản phẩm nước sạch thuộc các Hệ thống cấp nước sạch đô thị cơ bản đáp ứng được các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt, ăn uống.

- Nước sạch sau sản xuất tại nhà máy và tại các hộ gia đình sử dụng đều được các đơn vị cấp nước phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai thực hiện lấy mẫu kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định của Bộ Y Tế.

c) Về lưu lượng, áp lực nước: Các Hệ thống cấp nước sạch đô thị hiện hữu trên địa bàn tỉnh đảm bảo lưu lượng và áp lực nước, cơ bản đáp ứng nhu cầu dùng nước.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

- Việc phát triển mạng lưới đường ống cấp nước chưa đáp ứng kịp so với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, dẫn đến nhiều khu vực trong các đô thị chưa có mạng lưới đường ống cấp nước.

- Tại một số địa phương, người dân sử dụng nước không đồng đều, không tập trung nên việc đáp ứng cấp nước gặp nhiều khó khăn.

- Tại thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ còn chưa có Hệ thống cấp nước tập trung được khai thác từ nguồn nước mặt để cung cấp cho người dân.

b) Nguyên nhân

- Thiếu nguồn vốn để đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước.
- Công tác tuyên truyền, vận động giáo dục cho cộng đồng về bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước sạch từ Hệ thống cấp nước tập trung chưa hiệu quả.

- Khu vực thị trấn Long giao, huyện Cẩm Mỹ với địa hình có độ chênh lệch độ cao lớn (Khoảng 70m) so vị trí khai thác nước mặt từ sông nên công tác kêu gọi đầu tư Hệ thống cấp nước còn gặp nhiều khó khăn.

II. Hoạt động cấp nước nông thôn

1. Thực trạng hoạt động cấp nước

a) Về đầu tư xây dựng công trình: Trong giai đoạn 2015-2020, đã triển khai thực hiện 32 dự án cấp nước sạch nông thôn, trong đó:

- 28 dự án đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng công suất thiết kế 152.132 m3/ngày.đêm, cấp nước cho khoảng 477.150 người dân nông thôn, tổng kinh phí thực hiện khoảng 1.817 tỷ đồng (Bao gồm: Ngân sách nhà nước khoảng 333 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa 1.484 tỷ đồng).

- 04 dự án đang triển khai thực hiện, với tổng công suất thiết kế 9.030 m3/ngày.đêm, cấp nước cho khoảng 105.590 người dân nông thôn, tổng kinh phí thực hiện khoảng 175 tỷ đồng (Bao gồm: Ngân sách nhà nước khoảng 85 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa khoảng 90 tỷ đồng).
b) Công trình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình (Giếng khoan, giếng đào)

Trong giai đoạn 2015-2020, người dân trên địa bàn tỉnh đã tự đầu tư xây dựng khoảng 119.674 công trình với kinh phí khoảng 632 tỷ đồng.

Lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình: Đã thực hiện lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình phục vụ cho khoảng 10.163 hộ (Khoảng 40.652 người), với tổng kinh phí khoảng 45 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách khoảng 32 tỷ đồng, vốn người dân khoảng 13 tỷ đồng).

2. Về công tác quản lý công trình

Hiện nay có 81 công trình cấp nước sạch nông thôn đang hoạt động được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, với tổng công suất thiết kế khoảng 42.871m3/ngày.đêm, cấp nước cho khoảng 411.933 người, thực tế công suất cấp nước khoảng 24.135m3/ngày.đêm (Đạt 56,3% công suất thiết kế), số người được cấp thực tế khoảng 214.213 người (Đạt 52,0% so với thiết kế).

Nguyên nhân các công trình chưa đạt công suất do tại một số Khu vực dân cư người dân vẫn đang sử dụng nước từ hai nguồn (Công trình cấp nước tập trung và giếng khoan, giếng đào hộ gia đình), mặt khác do nhiều công trình được xây dựng ở vùng nông thôn có mật độ dân cư thưa thớt, nên số lượng người dân sử dụng nước còn thấp.

3. Đánh giá công tác triển khai thực hiện từng địa phương

a) Huyện Tân Phú: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 80,21% (110.001 người/137.141 người), trong đó:

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đấu nối đô thị đạt khoảng 8.96%.
- Tỷ lệ người dân sử dụng từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, giếng khoan, giếng đào hộ gia đình đạt khoảng 71,25%.

- Còn khoảng 27.140 người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT.

b) Huyện Định Quán: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 80% (135.766 người/169.708 người), trong đó:

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đấu nối đô thị đạt khoảng 26,17%.

- Tỷ lệ người dân sử dụng từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, giếng khoan, giếng đào hộ gia đình đạt khoảng 53,83%.

- Còn khoảng 33.941 người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT

c) Huyện Long Thành: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 80% (174.729 người/218.411 người), trong đó:

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đấu nối đô thị đạt khoảng 13,6%.

- Tỷ lệ người dân sử dụng từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, giếng khoan, giếng đào hộ gia đình đạt khoảng 66,4%.

- Còn khoảng 43.682 người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT

d) Huyện Vĩnh Cửu: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 81,35% (112.814 người/138.678 người), trong đó:

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đấu nối đô thị đạt khoảng 17,42%.

- Tỷ lệ người dân sử dụng từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, giếng khoan, giếng đào hộ gia đình đạt khoảng 63,93%.

- Còn khoảng 25.864 người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT

đ) Huyện Thống Nhất: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 83% (137.904 người/166.149 người), trong đó:

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đấu nối đô thị đạt khoảng 7,81%.

- Tỷ lệ người dân sử dụng từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, giếng khoan, giếng đào hộ gia đình đạt khoảng 75,19%.

- Còn khoảng 28.245 người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT.

e) Huyện Trảng Bom: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 80%, trong đó:
- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước máy là 30%.

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, bình nước là 50%.

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào hộ gia đình 15%.

- Còn khoảng 18.882 hộ dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT.

g) Huyện Nhơn Trạch: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 80,02% (164.173 người/205.165 người), trong đó;

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đấu nối đô thị đạt khoảng 43,85%.

- Tỷ lệ người dân sử dụng từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, giếng khoan, giếng đào hộ gia đình đạt khoảng 36,17%.

- Còn khoảng 40.992 người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT.

h) Huyện Cẩm Mỹ: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 80% (126.117 người/157.646 người), trong đó:

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đấu nối đô thị đạt khoảng 10,28%.

- Tỷ lệ người dân sử dụng từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, giếng khoan, giếng đào hộ gia đình đạt 69,72%.

- Còn khoảng 31.529 người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT.

i) Huyện Xuân Lộc: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 80,5% (170.588 người/211.911 người), trong đó:

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đấu nổi đô thị đạt khoảng 40,65%

- Tỷ lệ người dân sử dụng từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, giếng khoan, giếng đào hộ gia đình đạt khoảng 39,85%.

- Còn khoảng 41.323 người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT.

k) Thành phố Long Khánh: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 92% (39.170 người/42.577 người), trong đó:

- Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đấu nối đô thị đạt khoảng 32,20%.

- Tỷ lệ người dân sử dụng từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, giếng khoan, giếng đào hộ gia đình đạt 59,8%.
- Còn khoảng 3.407 người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT.

4. Tồn tại, hạn chế

a) Đối với công tác triển khai thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn

- Các dự án thực hiện từ nguồn vốn ngân sách, một số dự án phải điều chỉnh giai đoạn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ cấu nguồn vốn và nguồn nước (Như Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân, Dự án cấp nước liên xã La Ngà - Ngọc Định - Phú Ngọc, huyện Định Quán), nên tiến độ triển khai còn chậm so với yêu cầu.

- Một số dự án xã hội hóa đã có doanh nghiệp đăng ký đầu tư, tuy nhiên sau khi khảo sát các doanh nghiệp không lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (Như dự án cấp nước liên xã La Ngà - Ngọc Định - Phú Ngọc huyện Định Quán; dự án Nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xã Sông Trâu, huyện Trảng Bom, dự án cấp nước liên xã Lam San, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ,...). Một số dự án nhà đầu tư đã lập hồ sơ đầu tư nhưng không đủ điều kiện theo quy định về vốn, đất xây dựng công trình như: Dự án xây dựng công trình cấp nước Xuân Lập, thành phố Long Khánh.

b) Đối với dự án hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc: Trong quá trình triển khai dự án, một số hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thoát nghèo nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ; một số hộ đăng ký nhưng khó khăn trong nguồn vốn đối ứng nên không triển khai lắp đặt, dẫn đến số lượng thiết bị được triển khai lắp đặt chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

c) Đối với việc đấu nối, mở rộng phạm vi cấp nước

- Các công trình cấp nước đô thị: Hiện nay, nhiều khu vực đã có tuyến đường ống chính của công trình cấp nước đô thị đi qua (Các xã: Lộc An, Bình Sơn, Bàu Cạn, Long Phước, Phước Bình, huyện Long Thành; các xã: Đại Phước, Phú Đông, Phú Hữu, Phước An, Vĩnh Thanh, Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch; các xã: Thiện Tân, Thạnh Phú, Bình Lợi, Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu). Tuy nhiên, việc đấu nối, mở rộng các tuyến ống nhánh đến các Khu dân cư còn chậm.

- Một số công trình cấp nước tập trung nông thôn được xây dựng bàng nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình 134/135, có quy mô công suất nhỏ (Từ 50-100 hộ) cung cấp cho các hộ đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, thời gian xây dựng các công trình đã lâu (Trước năm 2010), hiện nay đã xuống cấp, cần sửa chữa nâng cấp.

- Do điều kiện địa hình, dân cư nông thôn sinh sống không tập trung nên việc huy động nguồn lực, đóng góp kinh phí để xây dựng các tuyến ống cấp nước sạch, lắp đặt thiết bị lọc nước còn hạn chế.

- Tại một số Khu vực dân cư người dân vẫn đang sử dụng nước từ hai nguồn (Cấp nước tập trung và giếng khoan, giếng đào hộ gia đình); mặt khác do nhiều công trình được xây dựng ở vùng nông thôn có mật độ dân cư thưa thớt, nên số lượng người dân sử dụng còn thấp.
d) Đối với công tác quản lý công trình sau đầu tư

- Một số hệ thống cấp nước mới được đầu tư, hiệu quả những năm đầu còn thấp do số khách hàng lắp đặt đồng hồ sử dụng nước chưa nhiều, cần phải tăng cường tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức người dân về sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.

- Công nghệ xử lý nước đang áp dụng theo công nghệ truyền thống (Lắng, lọc khử trùng bằng clo lỏng) việc áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ tiên tiến trong đầu tư, quản lý vận hành khai thác công trình còn chậm; số lượng, chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực cấp nước nông thôn còn hạn chế.

- Một bộ phận người dân chưa có sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi giữ gìn, sử dụng nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường dẫn đến kết quả sử dụng nước sạch chưa đáp ứng yêu cầu.
Phần II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
I. Lĩnh vực cấp nước đô thị

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các hệ thống công trình cấp nước sạch, phấn đấu đến năm 2025 tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có Hệ thống cấp nước tập trung được khai thác từ nguồn nước mặt đảm bảo về lưu lượng, chất lượng để phục vụ nhu cầu dân sinh và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

b) Mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025

- Trên 90% dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt chuẩn QCVN 01-1:2018/B YT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Bộ Y tế hoặc quy định tương đương theo quy định hiện hành.

- Tỷ lệ Hệ thống cấp nước Khu vực đô thị lập và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn đạt 75%; tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch tại các đô thị dưới 15%; dịch vụ cấp nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày.

- Thời gian cấp nước: Cấp nước liên tục 24 giờ cho các đô thị trên địa bàn tỉnh phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

Từ nay đến năm 2025, từng bước đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công suất các nhà máy hiện có, mở rộng mạng lưới đường ống để bảo đảm cung cấp đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu dân sinh tại các đô thị, các Khu công nghiệp và Vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

(Cụ thể và chi tiết tại Phụ lục II- đính kèm).

II. Lĩnh vực cấp nước nông thôn

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

- Đến năm 2025, duy trì tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ số dân được sử dụng nước sạch theo QCVN 01 -1:2018/BYT hoặc quy định tương đương theo quy định hiện hành đạt 85%; duy trì tỷ lệ 100% các Trường mầm non, phổ thông và các Trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch đạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Phương án đầu tư cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021- 2025 là cơ sở để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống các công trình cung cấp nước sinh hoạt cho Khu vực nông thôn tỉnh Đồng Nai mang tính ổn định lâu dài và bền vững. Phương án này sẽ gắn kết với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác nhằm thực hiện các mục tiêu trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh đến năm 2025 đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả.
- Thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn đến 2025 đã được Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cao sức khoẻ và chất lượng sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi giữ gìn vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân nông thôn, yêu cầu phát triển bền vững, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

- Khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nước để phát triển bền vững, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn, góp phần đảm bảo sức khỏe nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Tỷ lệ cấp nước

- Năm 2021: Duy trì 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% các Trường mầm non, phổ thông và các Trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch đạt QCVN 01-1:2018/BYT; 81,5% số dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Năm 2022-2025: Hàng năm duy trì 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% các Trường mầm non, phổ thông và các Trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch đạt QCVN 01-1:2018/BYT. Đến năm 2025 đạt 85% số dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01-1:2018/BYT, cụ thể:

	Stt
	Mục tiêu
	Tỷ lệ
	Năm

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Công trình cấp nước tập trung nông thôn
	%
	10,74
	13,80
	16,31
	21,87
	24,45
	25,84

	2
	Đấu nối từ CT nước đô thị
	%
	12,53
	16,10
	22,07
	26,29
	26,88
	29,46

	3
	Thiết bị lọc nước
	%
	15,31
	16,02
	16,74
	17,15
	17,95
	18,50

	4
	Công trình cấp nước nhỏ lẻ

(Giếng khoan, giếng đào)
	%
	42,16
	35,58
	27,41
	18,22
	15,24
	11,20

	
	Tổng
	%
	80,74
	81,50
	82,50
	83,50
	84,50
	85


b) Các tiêu chuẩn cấp nước

- Về mức cấp nước (Lít/người/ngày): Tiêu chuẩn từ 80-120 lít/người/ ngày.

- Chất lượng nước cấp:

+ Chất lượng nước sau xử lý đạt QCVN 01-1:2018/BYT.

+ Đối với thiết bị lọc nước hộ gia đình chất lượng nước sau xử lý phải đạt QCVN 01-1:2018/B YT.

- Về nguồn cấp nước: Nước mặt và nước ngầm.
c) Phạm vi cấp nước: Địa bàn nông thôn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: 121 xã của 10 huyện, thành phố. Trong đó, ưu tiên cho những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn, vùng cạn kiệt nguồn nước, vùng kinh tế xã hội khó khăn, các vùng có tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch và vệ sinh còn thấp, vùng phát triển mạnh làng nghề.

2. Phương án, kinh phí thực hiện và phân nguồn đầu tư

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025 khoảng 1.686 tỷ đồng, trong đó:

a) Đầu tư xây dựng mới; đấu nối nguồn nước, mở rộng phạm vi cấp nước từ các công trình cấp nước mặt trên địa bàn tỉnh để cấp nước cho người dân khu vực nông thôn với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.474 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh (Vốn đầu tư công): Khoảng 456,5 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách địa phương: Khoảng 411 tỷ đồng.

- Vốn xã hội hóa (Vốn doanh nghiệp): Khoảng 606,5 tỷ đồng.

b) Duy trì, nâng cấp các công trình cấp nước đã đầu tư đạt QC01-1:2018/BYT với tổng kinh phí đầu tư khoảng 71,8 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp tỉnh): Khoảng 17,7 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách địa phương: Khoảng 32,1 tỷ đồng.

- Vốn xã hội hóa (Vốn doanh nghiệp): Khoảng 21,9 tỷ đồng.

c) Lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình, kinh phí khoảng 140,8 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương: Khoảng 41,6 tỷ đồng.

- Vốn xã hội hóa (Vốn người dân): Khoảng 99,2 tỷ đồng.

(Chi tiết tại phụ lục III, IV, V, VI - đính kèm)

3. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

a) Nhiệm vụ và giải pháp chung toàn tỉnh

- Về cơ chế chính sách.

+ Tiếp tục thực hiện Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định nguyên tắc huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của Nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Triển khai thực hiện Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thu hồi đất và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo phê duyệt của cấp thẩm quyền, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cấp nước.

+ Gắn mục tiêu cấp nước sạch cho người dân nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương chủ động bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn.

- Về thông tin - truyền thông, giáo dục - vận động.

+ Tăng cường công tác truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân về sử dụng nước sạch nông thôn nhằm nâng cao sức khỏe của người dân.

+ Xây dựng kế hoạch truyền thông tại các tuyến từ cấp tỉnh, huyện, xã; lồng ghép các hoạt động truyền thông vào các chương trình, dự án có liên quan như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, dinh dưỡng, phòng chống dịch, truyền thông giáo dục sức khỏe.

+ Thông qua công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp để đẩy nhanh tốc độ lắp đặt tuyến ống phân phối, ống nhánh và lắp đặt đồng hồ nước đối với các hệ thống cấp nước mới đầu tư, phát huy tối đa công suất nhà máy, tăng nhanh số lượng hộ được sử dụng nước sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng công trình và tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, phân vùng cấp nước hợp lý đối với các đơn vị cấp nước.

- Về công tác quản lý chất lượng nước.

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT, ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

+ Khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế QCVN 02:2009/BYT làm cơ sở triển khai thực hiện.

+ Rà soát, đánh giá chất lượng nước sau xử lý tại các công trình cấp nước hiện hữu, thực hiện đầu tư mạng lưới cấp nước đấu nối từ các công trình cấp nước mặt trong khu vực, đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước đối với các công trình cấp nước tập trung tại những khu vực không có công trình cấp nước mặt thay thế, đảm bảo chất lượng đạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Về công tác quản lý hệ thống cấp nước sau đầu tư.

+ Thông qua công tác tuyên truyền vận động trực tiếp để đẩy nhanh tốc độ lắp đặt tuyến ống phân phối, ống nhánh và thủy kế vào hộ dân đối với các hệ thống cấp nước mới đầu tư hoàn thành, nhằm phát huy tối đa công suất nhà máy, công trình tăng số lượng hộ dân được sử dụng nước sạch.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý các công trình cấp nước tập trung nông thôn; đôn đốc công tác sửa chữa, nâng cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của công trình. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh khung giá nước đảm bảo thu đủ chi phí vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn.

+ Rà soát, đánh giá công tác quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn, chuyển đổi từ mô hình quản lý không hiệu quả sang mô hình quản lý hiệu quả. Lựa chọn mô hình quản lý, vận hành phù hợp với quy mô công trình, điều kiện của từng địa phương và thống nhất theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 76/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

- Đào tạo, tập huấn đội ngũ nhân sự quản lý vận hành công trình có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý vận hành theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành và mang tính chuyên nghiệp, nhất là đối với các hệ thống cấp nước có quy mô công suất lớn tương đương với một số Nhà máy cấp nước đô thị đang phục vụ trên địa bàn rộng, số lượng khách hàng nhiều.

- Giải pháp về nguồn vốn.

+ Nguồn vốn thực hiện các dự án, ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo mức được phê duyệt, cần đa dạng các nguồn và phương thức đầu tư theo nguyên tắc xã hội hóa. Thực hiện hiệu quả việc huy động và thu hút nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để hình thành và phát triển thị trường nước sạch nông thôn.

+ Lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia (Đặc biệt là chương trình nông thôn mới); các chương trình, đề án hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương trên địa bàn; các chương trình, dự án khác hỗ trợ có mục tiêu về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đang triển khai trên địa bàn nông thôn.

b) Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng địa phương

- Huyện Tân Phú: Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn huyện Tân Phú năm 2025 được sử dụng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT đạt 85% (Khoảng 122.516 người/144.136 người), cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

+ Duy trì số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt đến năm 2020 từ các nguồn (Đấu nối nước đô thị, thiết bị lọc nước hộ gia đình) khoảng 19.108 người.

+ Xây dựng mới 02 công trình cấp nước tập trung: Công trình cấp tập trung xã Đắc Lua và công trình cấp nước liên xã Núi Tượng - Tà Lài - Phú Lập, với công suất 4.300m3/ngày.đêm, dự kiến cấp cho khoảng 30.900 người của các xã: Đắc Lua, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Lập và mở rộng cấp cho khoảng 12.400 người dân của các xã: Phú Thịnh, Phú Lộc, tổng kinh phí khoảng 82,88 tỷ đồng.

+ Nâng cấp, mở rộng 02 công trình (Công trình cấp nước tập trung: Xã Phú Thịnh, xã Phú Lộc), nguồn nước đấu nối từ công trình cấp nước liên xã Núi Tượng - Tà Lài - Phú Lập, với công suất 1.550 m3/ngày.đêm dự kiến cấp cho khoảng 12.400 người, tổng kinh phí khoảng 8,6 tỷ đồng.

+ Đấu nối, mở rộng phạm vi cấp nước từ Nhà máy nước Thanh Sơn để cấp cho các xã: Thanh Sơn, Phú Lâm, Phú Bình, Phú Sơn, Phú Trung, Phú Xuân, Phú Điền, Trà Cổ, Phú Thanh; đồng thời, mở rộng, lắp đặt đồng hồ sử dụng nước cho các hộ dân tại các công trình hiện hữu, cấp nước cho khoảng 80.000 người, kinh phí khoảng 103,6 tỷ đồng. Đấu nối công trình cấp nước xã Phú An để sử dụng nguồn nước mặt từ công trình cấp nước xã Nam Cát Tiên và mở rộng phạm vi cấp nước của hai công trình với kinh phí khoảng 4,3 tỷ đồng.

+ Đấu nối, nâng cấp thiết bị xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT tại các công trình cấp nước đã được đầu tư với kinh phí khoảng 5,06 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc cho khoảng 1.291 hộ (Khoảng 5.166 người), kinh phí khoảng 5,939 tỷ (Trong đó: Vốn ngân sách 4,157 tỷ đồng, xã hội hóa 1,782 tỷ đồng).

+ Vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho khoảng 1.910 hộ (Khoảng 7.640 người), kinh phí 8,786 tỷ đồng (Vốn xã hội hóa).
+ Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn khoảng 219,2 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách 156,8 tỷ đồng, xã hội hóa 62,4 tỷ).

- Huyện Định Quán: Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn huyện Định Quán được sử dụng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT đạt 85% (Khoảng 153.126 người/180.148 người), cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

+ Duy trì số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01- 1:2018/BYT trong sinh hoạt đến năm 2020 từ các nguồn (Đấu nối nước đô thị, thiết bị lọc nước hộ gia đình) khoảng 15.210 người.

+ Xây dựng mới 02 công trình (Xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung liên xã La Ngà - Ngọc Định - Phú Ngọc; xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân) với tổng cộng suất khoảng 4.900 m3/ngày.đêm cấp cho khoảng 54.143 người, tổng kinh phí khoảng 99,0 tỷ đồng.

+ Đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung xã Thanh Sơn, với công suất khoảng 600 m3/ngày.đêm cấp cho 34.750 người, tổng kinh phí 16,15 tỷ đồng.

+ Đấu nối từ công trình cấp nước Gia Tân cấp nước cho các xã: Phú Túc, Túc Trưng, Suối Nho, Phú Cường với tông công suất 4000 m3/ngày.đêm cấp cho 50.000 người, tổng kinh phí 29,6 tỷ đồng.

+ Đấu nối, nâng cấp thiết bị xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT tại các công trình cấp nước đã được đầu tư với kinh phí khoảng 12,02 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc cho khoảng 2.292 hộ (Khoảng 9.168 người), kinh phí khoảng 10,54 tỷ (Trong đó: Vốn ngân sách 7,38 tỷ đồng, xã hội hóa 3,16 tỷ đồng).

+ Vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho khoảng 1.910 hộ (Khoảng 7.640 người), kinh phí 8,786 tỷ đồng (Vốn xã hội hóa).

+ Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn khoảng 195,4 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách 160,1 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 35,3 tỷ đồng).
- Huyện Long Thành: Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn huyện Long Thành được sử dụng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT đạt 85% (Khoảng 195.119 người/229.552 người), cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

+ Duy trì số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01- 1:2018/BYT trong sinh hoạt đến năm 2020 từ các nguồn (Đấu nối nước đô thị, thiết bị lọc nước hộ gia đình) khoảng 48.937 người.

+ Xây mới 01 công trình (Xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung hồ Lộc An), với tổng công suất 5.000 m3/ngày.đêm cấp cho khoảng 16.667 người, tổng kinh phí 89,7 tỷ đồng.

+ Đấu nối từ công trình cấp nước của Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai cấp cho người dân các xã phía Bắc huyện gồm các xã: An Phước, Long Đức, Lộc An, Bình An, Bình Sơn, Long An; từ công trình cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới cấp cho người dân các xã phía Nam huyện gồm các xã: Phước Bình, Tân Hiệp, Bàu Cạn, Long Phước, Phước Thái, với tổng công suất khoảng 15.900 m3/ngày.đêm cấp cho khoảng 144.545 người, với tổng kinh phí khoảng 77,4 tỷ đồng.

+ Đấu nối, nâng cấp thiết bị xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT tại các công trình cấp nước đã được đầu tư với kinh phí khoảng 3,58 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc cho khoảng 1.291 hộ (Khoảng 5.164 người), kinh phí khoảng 5,939 tỷ (Trong đó: Vốn ngân sách 4,157 tỷ đồng, xã hội hóa 1,782 tỷ đồng).

+ Vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho khoảng 1.910 hộ (Khoảng 7.640 người), kinh phí 8,786 tỷ đồng (Vốn xã hội hóa).

+ Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn khoảng 185,40 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách 57,48 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 127,92 tỷ đồng).

- Huyện Vĩnh Cửu: Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu được sử dụng nước sạch theo QCVN 01-L2018/BYT đạt tỷ lệ 85% (Khoảng 123.888 người/145.751 người), cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

+ Duy trì số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01- 1:2018/BYT trong sinh hoạt đến năm 2020 từ các nguồn (Đấu nối nước đô thị, thiết bị lọc nước hộ gia đình) khoảng 35.413 người.

+ Xây mới 01 công trình (Xây dựng Trạm cấp nước thô và đường ống nước thô Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lý) với tổng công suất 1000 m3/ngày.đêm cấp cho khoảng 12.500 người, tổng kinh phí 15 tỷ đồng. 
+ Đấu nối đường ống cấp nước từ Nhà máy nước Thiện Tân; Nhà máy nước Đồng Nai cấp cho các xã Tân An, Thiện Tân, Thạnh Phú, Bình Lợi, Bình Hòa, Tân Bình, Vĩnh Tân, Trị An với tổng công suất cấp công suất khoảng 8.000 m3/ngày.đêm cấp cho khoảng 87.500 người, tổng kinh phí 45,15 tỷ đồng.

+ Đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước Mã Đà, Hiếu Liêm, với công suất khoảng 1.400 m3/ngày.đêm, cấp cho khoảng 17.500 người, với tổng kinh phí khoảng 13,86 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc cho khoảng 1.291 hộ (Khoảng 5.164 người), kinh phí khoảng 5,939 tỷ (Trong đó: Vốn ngân sách 4,157 tỷ đồng, xã hội hóa 1,782 tỷ đồng).

+ Vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho khoảng 1.910 hộ (Khoảng 7.640 người), kinh phí 8,786 tỷ đồng (Vốn xã hội hóa).

+ Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn khoảng 101,64 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách 68,5 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 33,14 tỷ đồng).

- Huyện Thống Nhất: Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn huyện Thống Nhất được sử dụng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT đạt tỷ lệ 85% (Khoảng 148.430 người/174.624 người), cần cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

+ Duy trì số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01- 1:2018/BYT trong sinh hoạt đến năm 2020 từ các nguồn (Đấu nối nước đô thị, thiết bị lọc nước hộ gia đình) khoảng 11.752 người.

+ Đầu tư đấu nối đường ống cấp nước từ Nhà máy nước Gia Tân phục vụ cho các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Quang Trung, Gia Kiệm, Xuân Thiện, Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Lộ 25 với tổng công suất 10.800 m3/ngày.đêm; cấp cho khoảng 126.000 người, tổng kinh phí 64,50 tỷ đồng.

+ Đấu nối, nâng cấp thiết bị xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT tại các công trình cấp nước đã được đầu tư với kinh phí khoảng 12,6 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc cho khoảng 1.291 hộ (Khoảng 5.164 người), kinh phí khoảng 5,939 tỷ (Trong đó: Vốn ngân sách 4,157 tỷ đồng, xã hội hóa 1,782 tỷ đồng).

+ Vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho khoảng 1.910 hộ (Khoảng 7.640 người), kinh phí 8,786 tỷ đồng (Vốn xã hội hóa).

+ Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn khoảng 91,83 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách 43,23 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 48,6 tỷ đồng).

- Huyện Trảng Bom: Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn huyện Trảng Bom được sử dụng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT đạt tỷ lệ 85% (Khoảng 322.333 người/379.216 người), trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

+ Duy trì số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01- 1:2018/BYT trong sinh hoạt đến năm 2020 từ các nguồn (Đấu nối nước đô thị, thiết bị lọc nước hộ gia đình) khoảng 70.112 người.

+ Xây mới 01 công trình (Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Thanh Bình - Cây Gáo) với tổng công suất 3.500 m3/ngày.đêm, cấp cho khoảng 35.000 người, tổng kinh phí khoảng 62,79 tỷ đồng.

+ Đấu nối đường ống cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và các Nhà máy nước trong khu vực đế cấp cho các xã: Hố Nai 3, Quảng Tiến, Bắc Sơn, Đồi 61, Bình Minh, Giang Điền, Trung Hòa, Tây Hòa, An Viễn, Đông Hòa, Hưng Thịnh, Sông Trầu, Bàu Hàm, Sông Thao với tổng công suất 19.360 m3/ngày.đêm, cấp cho khoảng 242.000 người, tổng kinh phí 100,8 tỷ đồng.

+ Đấu nối, nâng cấp thiết bị xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT tại các công trình cấp nước đã được đầu tư với kinh phí khoảng 9,45 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc cho khoảng 1.291 hộ (Khoảng 5.164 người), kinh phí khoảng 5,939 tỷ (Trong đó: Vốn ngân sách 4,157 tỷ đồng, xã hội hóa 1,782 tỷ đồng).

+ Vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho khoảng 1.910 hộ (Khoảng 7.640 người), kinh phí 8,786 tỷ đồng (Vốn xã hội hóa).

+ Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn khoảng 187,7 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách 78,6 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 109,1 tỷ đồng).

- Huyện Nhơn Trạch: Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn huyện Nhơn Trạch được sử dụng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT đạt tỷ lệ 85% (Khoảng 183.285 người/215.630 người). Một số giải pháp trong thời gian tới cần tập trung thực hiện như sau:

+ Duy trì số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01- 1:2018/BYT trong sinh hoạt đến năm 2020 từ các nguồn (Công trình cấp nước tập trung đạt QCVN 01-1:2018/BYT, đấu nối nước đô thị, thiết bị lọc nước hộ gia đình) khoảng 74.802 người.

+ Đấu nối từ các công trình cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai để cấp cho thị trấn Hiệp Phước và các xã Phước Thiền, Long Thọ, Long Tân, Đại Phước, Phú Hữu, Phú Đông, Phước Khánh, Vĩnh Thanh, Long Phước, Phước An, Phú Hội với tổng công suất 10.600 m3/ngày.đêm, cấp cho 106.000 người, tổng kinh phí 60,54 tỷ đồng.

+ Đấu nối, nâng cấp thiết bị xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT tại các công trình cấp nước đã được đầu tư với kinh phí khoảng 7,35 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc cho khoảng 1.291 hộ (Khoảng 5.164 người), kinh phí khoảng 5,939 tỷ (Trong đó: Vốn ngân sách 4,157 tỷ đồng, xã hội hóa 1,782 tỷ đồng).

+ Vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho khoảng 1.910 hộ (Khoảng 7.640 người), kinh phí 8,786 tỷ đồng (Vốn xã hội hóa).

+ Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn khoảng 82,61 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách 38,1 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 44,51 tỷ đồng).

- Huyện Cẩm Mỹ: Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ được sử dụng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT đạt tỷ lệ 85% (Khoảng 143.502 người/168.826 người); trong đó, ưu tiên nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước, giảm tỷ lệ người dân sử dụng nước từ công trình cấp nước, thiết bị nhỏ lẻ hộ gia đình, cần triển khai thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới cần tập trung thực hiện như sau:

+ Duy trì số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01- 1:2018/BYT trong sinh hoạt đến năm 2020 từ các nguồn (Đấu nối nước đô thị, thiết bị lọc nước hộ gia đình) khoảng 76.725 người.

+ Xây dựng mới 03 công trình (Công trình cấp nước hồ Cầu Dầu; Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Xuân Bảo - Bảo Bình; công trình cấp nước tập trung liên xã Lâm San - Sông Ray - Xuân Đông - Xuân Tây) với tổng công suất 11.500 m3/ngày.đêm, cấp cho khoảng 109.609 người, tổng kinh phí 229,4 tỷ đồng.

+ Nâng cấp, mở rộng 02 công trình (Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước tập trung xã Sông Nhạn; nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước tập trung xã Thừa Đức) với tổng công suất 1.200 m3/ngày.đêm, cấp cho khoảng 12.000 người, tổng kinh phí 30,0 tỷ đồng.

+ Đấu nối từ công trình cấp nước Gia Tân cấp cho các xã: Sông Nhạn, Thừa Đức, Xuân Đường với tổng công suất 4.500 m3/ngày.đêm, cấp cho khoảng 45.000 người, tổng kinh phí 15,05 tỷ đồng.

+ Đấu nối, nâng cấp thiết bị xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT tại các công trình cấp nước đã được đầu tư với kinh phí khoảng 9,12 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc cho khoảng 1.291 hộ (Khoảng 5.164 người), kinh phí khoảng 5,939 tỷ (Trong đó: Vốn ngân sách 4,157 tỷ đồng, xã hội hóa 1,782 tỷ đồng).
+ Vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho khoảng 1.910 hộ (Khoảng 7.640 người), kinh phí 8,786 tỷ đồng (Vốn xã hội hóa).

+ Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn khoảng 278,6 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách 146,2 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 132,4 tỷ đồng).

- Huyện Xuân Lộc: Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn huyện Xuân Lộc được sử dụng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT đạt tỷ lệ 85% (Khoảng 189.312 người/222.720 người); trong đó, ưu tiên nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước, giảm tỷ lệ người dân sử dụng nước từ công trình cấp nước, thiết bị nhỏ lẻ hộ gia đình, cần triển khai thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới cần tập trung thực hiện như sau:

+ Duy trì số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01- 1:2018/BYT trong sinh hoạt đến năm 2020 từ các nguồn (Đấu nối nước đô thị, thiết bị lọc nước hộ gia đình) khoảng 87.823 người.

+ Xây dựng mới 02 công trình (Xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thọ - Xuân Thành; xây dựng Nhà máy cấp nước hồ Gia Măng) với tổng công suất 8.500 m3/ngày.đêm, cấp cho khoảng 80.556 người, tổng kinh phí khoảng 173,45 tỷ đồng

+ Đầu tư đấu nối từ Nhà máy cấp nước Núi Le, thị trấn Gia Ray; Nhà máy cấp nước Tâm Hưng Hòa cấp cho các xã: Xuân Định, Bảo Hòa, Xuân Phú, Suối Cát, Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Hòa, Xuân Hưng cấp cho khoảng 87.000 người, tổng kinh phí khoảng 81,2 tỷ đồng

+ Đấu nối, nâng cấp thiết bị xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT tại các công trình cấp nước đã được đầu tư với kinh phí khoảng 4,2 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc cho khoảng 1.291 hộ (Khoảng 5.164 người), kinh phí khoảng 5,939 tỷ (Trong đó: Vốn ngân sách 4,157 tỷ đồng, xã hội hóa 1,782 tỷ đồng).

+ Vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho khoảng 1.910 hộ (Khoảng 7.640 người), kinh phí 8,786 tỷ đồng (Vốn xã hội hóa).

+ Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn khoảng 282,17 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách 177 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 105,17 tỷ đồng).

- Thành phố Long Khánh: Tỷ lệ người dân nông thôn thành phố sử dụng nước sạch đạt QCVN 01 -1:2018/BYT đến cuối năm 2020 đạt 92% (39.170 người/42.577 người), trong đó, tỷ lệ lệ người dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đấu nối đô thị đạt (32,2%), sử dụng từ thiết bị lọc nước quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, giếng khoan, giếng đào đạt 59,8%, để đảm bảo nguồn nước người dân sử dụng đạt QCVN 01-1:2018/BYT, cần tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới như sau:

+ Duy trì số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch đạt QCVN 01-1:2018/BYT trong sinh hoạt đến năm 2020 từ các nguồn (Đấu nối nước đô thị, thiết bị lọc nước hộ gia đình) khoảng 29.284 người.

+ Đầu tư đấu nối, mở rộng phạm vi cấp nước từ Nhà máy nước Long khánh, Nhà máy cấp nước Gia Tân, Nhà máy cấp nước hồ Cầu Dầu cấp cho các xã: Bình Lộc, Bảo Quang, Bàu Trâm, Hàng Gòn và các khu vực lân cận, cấp cho khoảng 31.000 người, tổng kinh phí 50,31 tỷ đồng.

+ Đấu nối, nâng cấp thiết bị xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT tại các công trình cấp nước đã được đầu tư với kinh phí khoảng 8,38 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc cho khoảng 300 hộ (Khoảng 1.200 người), kinh phí khoảng 1,38 tỷ (Trong đó: Vốn ngân sách 0.97 tỷ đồng, xã hội hóa 0.41 tỷ).

+ Vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho khoảng 500 hộ (Khoảng 2.000 người), kinh phí 2,3 tỷ đồng (Vốn xã hội hóa).

Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn khoảng 62,37 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách 31,06 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 31,31 tỷ đồng).
Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phạm vi và thời gian thực hiện.

1. Phạm vi: Khu vực đô thị và nông thôn trên toàn tỉnh Đồng Nai.

2. Thời gian: Năm 2021 - 2025.

II. Kinh phí thực hiện.

1. Lĩnh vực cấp nước đô thị.

Tổng khái toán vốn đầu tư khoảng: 3.336 tỷ đồng, trong đó:

a) Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco)

- Thực hiện đầu tư các công trình cấp nước thuộc phạm vi Công ty cung cấp, quản lý theo kế hoạch nêu tại Phụ lục II;

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Dovvaco và các nguồn vốn vay hợp pháp khác;

- Đối với các tuyến ống phân phối vào các hẻm nhánh trên địa bàn các huyện, thành phố sẽ được Dowaco đầu tư lắp đặt theo quy định hiện hành.

b) Các đơn vị cấp nước: Sau khi được lựa chọn theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, thực hiện đầu tư các dự án nêu tại Phụ lục II.

2. Lĩnh vực cấp nước nông thôn

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025 khoảng 1.686 tỷ đồng, trong đó:

a) Đầu tư xây dựng mới; đấu nối nguồn nước, mở rộng phạm vi cấp nước từ các công trình cấp nước mặt trên địa bàn tỉnh để cấp nước cho người dân khu vực nông thôn với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.474 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh (Vốn đầu tư công): Khoảng 456,5 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách địa phương: Khoảng 411 tỷ đông.

- Vốn xã hội hóa (Vốn doanh nghiệp): Khoảng 606,5 tỷ đồng.

b) Duy trì, nâng cấp các công trình cấp nước đã đầu tư đạt QC01- 1:2018/BYT với tổng kinh phí đầu tư khoảng 71,8 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp tỉnh): Khoảng 17,7 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách địa phương: Khoảng 32,1 tỷ đồng.

- Vốn xã hội hóa (Vốn doanh nghiệp): Khoảng 21,9 tỷ đồng.

c) Lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình, kinh phí khoảng 140,8 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương: Khoảng 41,6 tỷ đồng.

- Vốn xã hội hóa (Vốn người dân): Khoảng 99,2 tỷ đồng.

III. Phân công trách nhiệm

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các đơn vị cấp nước đô thị, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện nội dung cấp nước đô thị thuộc Đề án này.

b) Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đầu tư dự án cấp nước sạch Khu vực nông thôn theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Quản lý, rà soát, bổ sung mạng lưới đường ống cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện đấu nối, cung cấp nước sạch đến Khu vực nông thôn khi khu vực chưa có hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân.

d) Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đảm bảo chất lượng theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

a) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về cấp nước sạch nông thôn nêu tại Đề án này và gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất (Bao gồm đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đầu tư dự án cấp nước sạch Khu vực nông thôn). Rà soát điều chỉnh lại quy mô, công suất các công trình cấp nước cho phù hợp.

b) Phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư.

c) Quản lý, rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung hệ thống các công trình cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế theo từng giai đoạn.

d) Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để quản lý, giám sát chất lượng nước sạch, nguồn nước và vệ sinh môi trường vùng thượng nguồn các công trình xử lý nước sinh hoạt nông thôn.

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng Kế hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021- 2025, để đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu cấp nước sạch nông thôn theo Chương trình số 03-CTr/TU ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai.

e) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007, Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Bộ Xây dựng về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

a) Đối với danh mục các dự án, công trình dự kiến sử dụng nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

b) Đối với danh mục các dự án, công trình dự kiến sử dụng nguồn đầu tư công: Trên cơ sở danh mục dự án do Sở chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất, Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư, khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công.

c) Tập trung, đẩy nhanh công tác thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư lĩnh vực cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

đ) Phối hợp với Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan tông họp nhu cầu vốn dự kiến về việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước có liên quan đến lĩnh vực cung cấp, tiêu thụ nước sạch nông thôn phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế.

e) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc vận động, tranh thủ các nguồn vôn hỗ trợ của Trung ương, các nhà tài trợ quốc tế và các nguồn vốn khác để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét thẩm định các phương án giá nước nước sạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách hàng năm để thực hiện Đề án trên theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

c) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện đấu nối, nâng cấp các công trình cấp nước hiện hữu để đảm bảo đến tháng 7 năm 2025, chất lượng nước tại các công trình cấp nước sạch nông thôn đạt QCVN 01-1:2018/BYT.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý tài sản tại các công trình cấp nước sạch nông thôn được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan điều tra, dự báo, quan trắc theo dõi nguồn nước thô sử dụng sản xuất nước sinh hoạt và đề xuất biện pháp phòng ngừa các nguy cơ rủi ro gây ô nhiễm nguồn nước, Khu vực bảo vệ nguồn nước của Hệ thống cấp nước. Hàng năm, Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện công tác quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

b) Chủ trì hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc bảo vệ và duy trì nguồn nước không bị ô nhiễm; quản lý việc cấp phép khai thác nước dưới đất, nước mặt, xả thải đối với các công trình cấp nước và sử dụng tài nguyên nước đảm bảo an toàn cấp nước.

6. Sở Y tế

a) Trên cơ sở các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về nước thô và nước sạch đã ban hành, tổng hợp thành Bộ các tiêu chí, các chỉ số giám sát và giới hạn kiểm soát để đánh giá chất lượng nước sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý giám sát kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt của toàn bộ các Hệ thống cấp nước sinh hoạt trên toàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất theo quy định.

c) Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt để thay thế QCVN 02:2009/BYT làm cơ sở thực hiện.

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc khắc phục các sự cố, xử lý các hành vi vi phạm gây ô nhiễm nước sạch thuộc các Hệ thống cấp nước sinh hoạt trên toàn tỉnh.

đ) Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước và tình trạng vệ sinh của các công trình cấp nước theo quy định của Bộ Y tế.

7. Công an tỉnh

a) Chủ động phối hợp chặt chẽ các Sở, Ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước và công trình cấp nước; phối hợp phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ hành lang nguồn nước và công trình cấp nước.

b) Tập trung phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, quản lý tài nguyên nước, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh nước sạch.

c) Chuẩn bị các lực lượng, phương tiện cần thiết sẵn sàng phối hợp với các lực lượng khác có biện pháp ứng phó, xử lý khi xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước và mất an ninh, an toàn cấp nước.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí có hình thức tuyên truyền rộng rãi về nội dung bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm tới mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng các chương trình, phóng sự trên báo chí, truyền hình, phát thanh tuyên truyền phổ biến nội dung cấp nước an toàn.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp tuyên truyền trong trường học về vai trò của nước sạch đối với đời sống và hoạt động sản xuất; giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, nguồn nước, công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm.

10. Ban Dân tộc.

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác thông tin - truyền thông, giáo dục - vận động về bảo quản và sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch trên địa bàn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Nghiên cứu tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ giá cung cấp nước sạch đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

11. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc lập thủ tục cho vay vốn ưu đãi đối với hộ dân để xây dựng công trình cấp nước sạch hộ gia đình theo chính sách của nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc vay vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch khi có nhu cầu.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh

a) Phối hợp với các đơn vị cấp nước trong việc lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp Hệ thống cấp nước trên địa bàn mình quản lý.

b) Tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân tại địa phương mình quản lý về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước sạch tiết kiệm và an toàn. Khuyến cáo người dân chỉ sử dụng nước khai thác từ giếng khoan, giếng đào để phục vụ sản xuất; sử dụng nguồn nước sạch đạt quy chuẩn để sinh hoạt.

c) Chỉ đạo việc khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố, các vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước tại vị trí thu nước của công trình cấp nước và các công trình thuộc Hệ thống cấp nước trong phạm vi thẩm quyền giải quyết.

d) Tạo điều kiện và tổ chức thực hiện việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cấp nước trên địa bàn lập kế hoạch đầu tư nâng cấp các công trình; kế hoạch đấu nối, mở rộng phạm vi cấp nước từ các công trình cấp nước mặt trên địa bàn theo mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

e) Tổ chức và rà soát nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn, đề xuất điều chỉnh tiến độ các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế; ưu tiên đầu tư các công trình cấp nước tập trung phục vụ vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn về nguồn nước.

13. Các đơn vị cấp nước

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập kế hoạch thực hiện đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng mạng lưới đường ông cấp nước thuộc Hệ thống cấp nước do mình cung cấp, quản lý để cung cấp nước sạch cho người dân vùng lân cận. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sau xử lý, xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư đấu nối từ các công trình cấp nước mặt trong khu vực nâng cấp hệ thống xử lý nước tại các công trình cấp nước đảm bảo chất lượng nước đạt QCVN 01-1:2018/B YT.

b) Phối hợp với các co quan liên quan đánh giá các tác động ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đề xuất các biện pháp quản lý các nguồn ô nhiễm nhằm bảo vệ và duy trì chất lượng nước, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp làm ô nhiễm nguồn nước, thông báo kịp thời tình hình chất lượng nước cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Xác định ranh giới, lắp đặt biển báo, tổ chức bảo vệ an toàn Khu vực thu nước, Hệ thống cấp nước; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm, gây mất an toàn cho hoạt động cấp nước trên địa bàn do mình quản lý;

d) Giải quyết xử lý sự cố, khôi phục và cung cấp ổn định cho khách hàng sau sự cố thuộc hệ thống sản xuất và cung cấp nước sạch do mình quản lý;

đ) Đề xuất lựa chọn các nguồn nước khai thác lâu dài, dự phòng và công nghệ xử lý phù hợp theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm cung cấp dịch vụ cấp nước đạt chất lượng và hiệu quả;

e) Tham gia tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước sạch tiết kiệm và an toàn.

g) Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình đang quản lý trong thời gian chưa thực hiện đầu tư đầu tư nâng cấp, đấu nối nguồn nước từ các công trình cấp nước mặt, đảm bảo việc cấp nước ổn định, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo quy định.

14. Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất, các Sở, ban ngành, các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị cấp nước báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án nếu có vướng mắc, hoặc cần điều chỉnh bổ sung, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi đề xuất về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.
PHỤ LỤC I
ĐỀ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	Stt
	Tên Nhà máy nước
	Vị trí khai thác
	Công suất thiết kế
	Công suất khai thác

	A
	Thành phố Biên Hòa
	Nước mặt (Sông Đồng Nai)
	383.000
	358.504

	1
	Nhà máy nước Biên Hòa
	Phường Quyết Thắng - Biên Hòa
	36.000
	37330

	2
	Nhà máy nước Long Bình
	Phường Long Bình - Biên Hòa
	30.000
	26.595

	3
	Nhà máy nước Nhơn Trạch
	Đồi 60, Khu phố 8B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa
	100.000
	95.565

	4
	Nhà máy nước Thiện Tân
	Xã Thiện Tân - Vĩnh Cửu
	200.000
	182.545

	5
	Trạm Hóa An
	Phường Hóa An - Biên Hòa
	2.000
	881

	6
	Nhà máy nước Hóa An
	Phường Hóa An - Biên Hòa
	15.000
	15.588

	B
	Thành phố Long Khánh
	Nước ngầm
	17.910
	18.241

	1
	Nhà máy nước Long Khánh
	Thành phố Long Khánh
	17.910
	18.241

	C
	Huyện Thống Nhất
	
	20.300
	2.370

	1
	Nhà máy nước Gia Tân
	Nước mặt Hồ Trị An
	20.000
	2.370

	2
	Trạm nước ngầm Thống Nhất
	Xã Xuân Thạch thuộc Trung tâm Hành chánh Thống Nhất
	300
	-

	D
	Huyện Nhơn Trạch
	
	33.700
	10.033

	1
	Nhà máy nước ngầm Nhơn Trạch
	
	25.920
	4.455

	2
	Trạm bơm đường số 2
	Huyện Nhơn Trạch
	2.400
	

	3
	Trạm Đại Phước
	Xã Đại phước - Nhơn Trạch
	5.380
	5.578

	E
	Huyện Vĩnh Cửu
	Nước mặt (Hồ Trị An)
	19.000
	14.316

	1
	Nhà máy nước Vĩnh An
	Thị trấn Vĩnh An - Vĩnh Cửu
	4.000
	6.052

	2
	Nhà máy nước Vĩnh Cửu
	Xã Thạnh Phú
	15.000
	8.264

	F
	Huyện Trảng Bom
	Nước ngầm
	2.620
	463

	1
	Trạm Bàu Hàm
	Xã Bàu Hàm 1
	620
	463

	2
	Nhà máy nước Trảng Bom
	Thị trấn Trảng Bom
	2.000
	

	G
	Huyện Xuân Lộc
	
	25.300
	15.958

	2
	Nhà máy nước Gia Ray
	Thị trấn Gia Ray - Xuân Lộc Nguồn nước: Hồ Núi Le
	15.000
	8.490

	1
	Nhà máy nước Tâm Hưng Hòa
	Xã Xuân Tâm - Xuân Lộc
	10.000
	7.341

	3
	Trạm Sông Ray
	Xã Sông Ray - Cẩm Mỹ Nguồn nước: Nước ngầm
	300
	127

	H
	Huyện Tân Phú
	Nước ngầm
	2.500
	1.519

	1
	NM nước Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	2.500
	1.519

	I
	Huyện Định Quán
	Nước mặt (Sông Đồng Nai)
	4.200
	2.420

	1
	Nhà máy nước Định Quán
	Thị trấn Định Quán.

Nguồn nước: Do Công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý khai thác cung cấp.
	4.200
	2.420

	
	
	Tổng (m3/ngày)
	508.530
	423.824


PHỤ LỤC II

ĐỀ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	Stt
	Địa bàn
	Phạm vi cấp nước
	Nguồn nước
	Đơn vị cung cấp, quản lý
	Định hướng kế hoạch phát triển

	1
	Thành phố Biên Hòa gồm 30 phường, xã
	26 phường, xã gồm: An Bình, An Hòa, Bình Đa, Bửu Long, Hiệp Hòa, Hố Nai, Long Bình, Long Bình Tân, Quang Vinh, Quyết Thắng, Hòa Bình, Thanh Bình, Thống Nhất, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Hiệp, Tân Biên, Tân Mai, Tân Hòa, Tam Hiệp, Tam Hòa, Trảng Dài, Trung Dũng và xã Long Hưng. Riêng phường Phước Tân, phường Tam Phước Dowaco đang cấp nước thông qua đồng hồ tổng cho các hợp tác xã để cung cấp cho nhân dân.

	Nguồn nước mặt từ các nhà máy:

+ Nhà máy nước Biên Hòa (Công suất 36.000 m3/ngđ),

+ Nhà máy nước Long Bình (Công suất 30.000 m3/ngđ),

+ Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 1,2 (Công suất 200.000 m3/ngđ).

+ Nâng công suất Nhà máy nước Thiện Tân và Nhơn Trạch từ 300.000 m3/ngđ lên 600.000 m3/ngđ.

+ Nâng công suất Nhà máy nước Biên Hòa từ 36.000 m3/ngđ lên 48.000 m3/ngđ.

+ Xây dựng thêm 1 trạm bơm nước thô tại CN cấp nước Thạnh Phú công suất 420.000 m3/ngày
	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco)
	- Năm 2021, thực hiện và hoàn thành các công trình sau:

+Tuyến ống D300 từ Ngã tư Vũng Tàu về CNCN Biên Hòa

+ Cải tạo Tuyến ống dọc 2 bên đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa

+ Cải tạo hệ thống dàn cào bùn bể lắng 1 và bể lắng 2 thuộc Nhà máy nước Nhơn Trạch

- Năm 2022, dự kiến thực hiện các dự án sau:

+ Tuyến ống cấp nước D355 HDPE đường Quốc lộ 51 cấp tăng cường cho phường Long Bình Tân.

+ Dự án Hệ thống cấp nước phường Tam Phước.

+ Tuyến ống cấp nước D500, D300 cho đường Võ Nguyên Giáp (Đường tránh Biên Hòa).

- Năm 2023-2025, dự kiến thực hiện các dự án sau:

+ Cải tạo Nâng công suất nhà máy nước Thiện Tân và Nhơn Trạch từ 300.000m3/ngày lên 600.000m3/ngày.

+ Xây dựng tuyến ống chuyển tải nước thô (D1000 L=5.000m) từ Trạm bơm nước thô Thạnh Phú về Khu xử lý Nhà máy nước Nhơn Trạch.

+ Trạm bom tăng áp Tam Phước (Xây dựng bể chứa 14.000m3/ngày, Lắp đặt bơm, thiết bị ... cho giai đoạn 2).

+ Tuyến ống truyền tải chính (Từ khu xử lý tới Trạm bơm tăng áp Tam Phước).

+ Tuyến ống đường ven sông Cái D300.

+ Tuyến ống D300 dọc 2 bên đường phường Thống Nhất và Hiệp Hòa.

+ Tuyến ống D300 dọc 2 bên đường Đỗ Văn Thi nối Trần Quốc Toản.

+ Cải tạo tuyến ống D300 từ Trạm bơm tăng áp 3 đến đường Đồng Khởi 
+ Tuyến ống D225 từ cầu Hóa An đến cầu Rạch Gốc.

	
	
	04 phường gồm: Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa, Tân Vạn
	Nguồn nước mặt từ các nhà máy Hóa An, công suất 15.000 m3/ngđ. Dự kiến nâng công suất từ 15.000 m3/ngđ lên 30.000 m3/ngđ.
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (Dowaco chiếm 36% vốn điều lệ)
	Mở rộng tuyến ống cấp nước phân phối vào các khu vực chưa có.

	2
	Huyện Vĩnh Cửu
	Thị trấn Vĩnh An và 07/11 xã.

Hiện trạng: Thị trấn Vĩnh An & xã Vĩnh Tân do CNCN Vĩnh An cung cấp; 05 xã: Bình Hòa, Bình Lợi, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân do CNCN Thạnh Phú cung cấp.

Đăng ký mới: xã Tân An do CNCN Thạnh Phú cung cấp
	Nguồn nước mặt từ các nhà máy: 
+ Nhà máy nước Vĩnh An (Công suất 4.000 m3/ngđ), đang thực hiện nâng công suất lên 12.000 m3/ngđ. 
+ Nhà máy nước Thạnh Phú công suất 15.000 m3/ngđ
	Chi nhánh cấp nước Vĩnh An & Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú trực thuộc Dowaco.
	- Năm 2021, thực hiện và hoàn thành dự án sau:

+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE OD225 từ cầu Rạch Tôm đến đường Cộ Cây Xoài vào Khu công nghiệp Tân An.

+ Lắp đặt bổ sung Máy bơm nước thô tại CNCN Thạnh Phú;

+ Nâng công suất Nhà máy nước Vĩnh An từ 4.000m3/ngày lên 12.000m3/ngày;

+ Cải tạo, thay thế Tuyến điện 477 cho Chi nhánh cấp nước Thiện Tân, Nhơn Trạch, Thạnh Phú;

+ Lắp đặt tuyến ống phân phối 3 xã Bình Lợi, Bình Hòa, Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu.

- Giai đoạn năm 2021-2025: xây dựng thêm 01 trạm bơm nước thô tại chi nhánh cấp nước Thạnh Phú, công suất 420.000m3/ngày.đêm.

	3
	Huyện Long Thành
	Thị trấn Long Thành và 09/13 xã.

Hiện trạng: Thi trấn Long Thành, 06/13 xã: Tam An, Long Đức, An Phước, Lộc An, Long An, Bình Sơn.
Đăng ký mới: 03 xã: Long Phước (một phần xã ranh từ 25C về phía Biên Hòa); Bình An, Cấm Đường.
	Nguồn nước mặt từ các nhà máy:

+ Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 1,2 (Công suất 200.000 m3/ngđ).

+ Nhà máy nước Nhơn Trạch giai đoạn 1 và dự kiến nâng công suất thành 200.000 m3/ngđ
	Chi nhánh cấp nước Long Thành trực thuộc Dowaco và các nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020.
	- Năm 2021, thực hiện và hoàn thành dự án sau:

+ Nhà điều hành và Trạm bơm tăng áp Long Thành.
+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường Lý Thường Kiệt, huyện Long Thành

+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước khu vực đường Hà Huy Giáp và các hẻm. 
+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước vào trường Đại học An Ninh.

+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước vào đường Nguyễn Hải.

+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Long Đức, tuyến ống cấp nước đường Võ Thị Sáu.

+ HTCN xã Lộc An, huyện Long Thành.

+ Tuyến ống cấp nước ĐT769 cho các khu QH xã Bình Sơn 
+ Xây dựng Trạm bơm tăng áp.

	
	
	
	
	
	- Năm 2022, dự kiến thực hiện và hoàn thành dự án sau:

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã An Phước, huyện Long Thành.
+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Long An, huyện Long Thành.

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Tam An, huyện Long Thành.

+ Tuyến ống OD560 từ Hương Lộ 2 đến thành phố Amata Long Thành (Khu đô thị 700ha).

+ Tuyến ống cấp nước D560 cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Năm 2023-2025, dự kiến thực hiện và hoàn thành dự án sau:

+ Công trình Hệ thống cấp nước xã Long Phước 
+ Công trình Hệ thống cấp nước xã Bình An 
+ Công trình Hệ thống cấp nước xã Cẩm Đường

	
	
	05 xã: Bàu Cạn, Phước Thái, Tân Hiệp, Phước Bình và Long Phước (Phần còn lại ngoài phạm vi DOWACO cung cấp)
	Nguồn nước mặt từ Nhà máy cấp nước Hồ Cầu Mới, công suất 90.000m3/ngày.đêm
	Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới
	Năm 2022, thực hiện và hoàn thành công trình: Tuyến ống nước sạch D800-D1000 bổ sung, dự phòng cho tuyến hiện hữu từ xã Long Phước, huyện Long Thành đến huyện Nhơn Trạch.

	4
	Huyện Trảng Bom
	Thị trấn Trảng Bom và 16/16 xã.

Hiện trạng: Thị trấn Trảng Bom và 06/16 xã Quảng Tiến, Bắc Sơn, Bình Minh, Giang Điền, Hố Nai 3, Xã Bàu Hàm.

Đăng ký mới: 10 xã: An Viễn, Sông Trầu, Tây Hòa, Trung Hòa, Đông Hòa, Hưng Thịnh, Đồi 61, Cây Gáo, Sông Thao, Thanh Bình.
	Nguồn nước mặt từ các nhà máy:

+ Nhà máy nước Long Bình (Công suất 30.000 m3/ngđ),

+ Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 2 (Công suất 100.000 m3/ngđ).

+ Nhà máy nước Vĩnh An nâng công suất lên 12.000 m3/ngđ hòa mạng cung cấp. Từng bước thay thế nguồn nước ngầm đang sử dụng.
	Chi nhánh cấp nước Vĩnh An trực thuộc (Dowaco)
	- Năm 2021, thực hiện và hoàn thành dự án sau:

+ Lắp đặt Tuyến ống HDPE D400 từ ngã 3 Trị An đến cầu Sông Thao; 
+ HTCN xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom;

+ Tuyến ống truyền tải D400, D300 dọc QL1 từ KCN Bàu Xéo đến ngã 3 Dầu Giây;

+ Hệ thống cấp nước xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.

- Năm 2022-2025, dự kiến thực hiện và hoàn thành dự án sau:

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Bình Minh;

+ Tuyến ống phân phối D110 dọc Quốc lộ 1 KCN Bàu Xéo đến Ngã 3 Dầu Giây;

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Giang Điền;

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã An Viễn;

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Tây Hòa;

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Trung Hòa + Đông Hòa;
+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Hưng Thịnh; 
+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Đồi 61;

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Cây Gáo;

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Sông Thao;

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Thanh Bình.

	5
	Huyện Xuân Lộc
	Thị trấn Gia Ray và 10/14 xã.

Hiện trạng: Thi trấn Gia Ray và 06/14 xã: Xuân Hiệp, Suối Cát, Xuân Trường, Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Tâm.

Đăng ký mới: 04 xã: Bảo Hòa, Xuân Định, Xuân Thành (Khu vực tiếp giáp với xã Xuân Trường dọc tỉnh lộ 766), Suối Cao (Khu vực tiếp giáp xã Xuân Trường đấu nối vào tỉnh lộ 766).
	- Trạm cấp nước Gia Ray nguồn nước từ hồ Núi Le (Công suất 15.000 m3/ngđ)

- Trạm cấp nước Tâm Hưng Hòa, nguồn nước từ hồ Gia Ui (Công suất 10.000 m3/ngđ). Dự kiến nâng công suất từ 10.000 m3/ngđ lên 20.000m3/ngđ vào năm 2025.

- Năm 2024 Xây dựng Nhà máy nước Gia Măng Xuân Lộc công suất 10.000m3/ngđ cấp cho xã Bảo Hòa, xã Xuân Định và các khu vực lân cận.
	Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc trực thuộc Dowaco.
	- Năm 2021-2025: Dowaco thực hiện các dự án sau:

+ Cải tạo Tuyến ống chính và tuyến ống phân phối Trạm bơm Gia Ray;

+ Cải tạo ống cấp nước phân phối trạm Tâm Hưng Hòa 
+ Hệ thống cấp nước xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc 
+ Tuyến ống cấp nước từ Trạm bơm Gia Ray đến Trạm bơm Tâm Hưng Hòa 1 (6km ống HDPE OD355)

+ Cải tạo tuyến ống đường Tỉnh lộ 765, huyện Xuân Lộc 
+ Lắp đặt Tuyến ống cấp nước HDPE D110 hai bên đường Tà Lũ, xã Xuân Hưng

+ Tuyến ống cấp nước HDPE D560 dọc QL1 cấp nước cho Khu công nghiệp Tân Đức xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và dân cư dọc 02 bên đường xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc

+ Nâng công suất Nhà máy nước Tâm Hưng Hòa từ 10.000 lên 20.000m3/ngđ

	6
	Huyện Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú và xã Trà Cổ
	- Hệ thống cấp nước tập trung với công suất 2.500 m3/ngđ.
	Chi nhánh cấp nước Tân Định trực thuộc Dowaco.
	- Năm 2021: Dowaco có kế hoạch thực hiện mở rộng mạng lưới tại khu vực thị trấn Tân Phú gồm:

+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước trên đường Nguyễn Văn Cừ;

+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước trên đường Nguyễn Du;

+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Kéo dài)

- Giai đoạn năm 2022-2025: Thực hiện lắp đặt tuyến ống cấp nước trên các đường: Nguyễn Chí Thanh, Trần Thương Xuyên, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tri Phương, Lương Thế Vinh, Phạm Ngọc Thạch (Nối dài).

	7
	Huyện Định Quán
	Thị trấn Định Quán và 09/13 xã.

Hiện trạng: Thị trấn Định Quán và 05 xã: Phú Vinh, Phú Lợi, Gia Canh, Phú Ngọc (ấp 6), Ngọc Định (ấp Hòa Thuận)

Đăng ký mới: 04 xã Phú Cường, Túc Trưng, Phú Túc & Suối Nho
	- Nhà máy nước Định Quán công suất 4.200 m3/ngđ cấp cho thị trấn Định Quán và 05 xã hiện hữu.

- Nhà máy nước Gia Tân công suất 20.000 m3/ngđ và nâng công suất thành 40.000m3/ngày.đêm vào năm 2022.
	- Chi nhánh cấp nước Tân Định trực thuộc Dowaco.

- Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân 
	- Năm 2021-2025: Dowaco thực hiện các công trình sau:

+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE OD110 xã Phú Vinh, huyện Định Quán (L=11.000m);

+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Tùng, Nguyễn Du, Mạc Đĩnh Chi, Trần Nhân Tông, Thị trấn Định Quán;

+ Lắp đặt tuyến ống cấp nước trên đường Cách Mạng Tháng 8, Ngô Quyền, Lê Lai, Lê Lợi.

- Giai đoạn năm 2021-2025: Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân đầu tư lắp đặt Hệ thống cấp nước cung cấp cho 04 xã: Phú Cường, Túc Trưng, Phú Túc & Suối Nho.

	8
	Huyện Cẩm Mỹ
	Thị trấn Long Giao, KCN Cẩm Mỹ, ngã tư Sông Ray, và các xã

Hiện trạng: Ngã tư Sông Ray

Kế hoạch: Dọc Hương Lộ 10 từ Quốc lộ 56 đến ĐT 769 gồm: Thị trấn Long Giao, KCN Cẩm Mỹ, KCN Xuân Quế - Sông Nhạn, 03 xã Thừa Đức, Xuân Đường, Xuân Quế và các xã còn lại.
	Trạm cấp nước Gia Ray do CNCN Xuân Lộc cung cấp cho khu vực ngã tư Sông Ray.
	Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc trực thuộc DOWACO
	Duy trì cấp nước ổn định cho khu vực ngã tư Sông Ray do DOWACO thực hiện.

	
	
	
	Dự kiến:

+ Nhà máy nước Nhơn Trạch giai đoạn 2 (Công suất 100.000 m3/ngđ)

+ Xây dựng mới Nhà máy nước, công suất 12.000 m3/ngđ, nguồn từ hồ Cầu Mới.

+ Xây dựng Nhà máy nước từ nguồn nước mặt sông Đồng Nai.
	Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai và các đơn vị cấp nước khác theo quy định Luật Đầu tư năm 2020
	Giai đoạn năm 2021-2025: Tiến hành đầu tư các dự án, công trình sau: 
+ Thực hiện dự án Xây dựng Nhà máy nước công suất khoảng 12.000 m3/ngđ tại xã Cẩm Đường.

+ Xây dựng tuyến ống chuyển tải phục vụ cấp nước cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

+ Xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Lâm San, xã Sông Ray, xã Xuân Đông và Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ.

+ Đầu tư lắp đặt tuyến ống chuyển tải DN700 nối tiếp tuyến ống cấp nước D900 Nhơn Trạch 1 trên Quốc lộ 51 hiện hữu và trạm bơm tăng áp công suất 70.000 m3/ngày.đêm cấp nước đến KCN Đô thị Dịch vụ Xuân Quế -Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

	
	
	
	+ Nhà máy nước Gia Tân, công suất 40.000m3/ngày.đêm.
	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân
	- Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân đầu tư lắp đặt Hệ thống cấp nước cung cấp cho thị trấn Long Giao và một phần Khu công nghiệp hình thành theo quy hoạch.

	9
	Huyện Nhơn Trạch
	Khu trung tâm huyện Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước, 10 Khu công nghiệp và 11/11 xã.

- Hiện trạng:

+ Khu trung tâm huyện Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước và 10 xã Long Thọ, Phước Thiền, Phú Hội, Phước An, Vĩnh Thanh, Phú Đông, Phú Hữu, Đại Phước, Phú Thạnh, Long Tân;

+ Khu tái định cư ấp 3, Khu nhà ở công nhân KCN Nhơn Trạch tại thị trấn Hiệp Phước.

+ 10 Khu công nghiệp gồm: Nhơn Trạch 1 -IDICO, Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang, Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, Nhơn Trạch 2 - D2D, Vinatex Tân Tạo, Nhơn Trạch 3 - Tín Nghĩa, Nhơn Trạch 3 - Formosa, Nhơn Trạch 5 - IDICO, Công ty điện dầu khí Nhơn Trạch - KCN Ông Kèo, Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh.

- Đăng ký mới: 01 xã Phước Khánh.
	- Nhà máy nước Nhơn Trạch giai đoạn 1,2 (Công suất 200.000 m3/ngđ).

- Các trạm giếng tại Phú Đông, Đại Phước, Phú Hữu, Long Tân, Phú Hội (Hoạt động theo thời hạn cấp phép khai thác nước dưới đất).

Từng bước hoàn thiện mạng lưới sử dụng nước mặt thay thế nguồn nước ngầm hiện hữu.

- Từ Nhà máy nước thuộc Công ty TNHH MTV phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO.
- Nhà máy cấp nước Hồ Cầu Mới, công suất 90.000m3/ngày.đêm.
	- Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - NTW (Dowaco chiếm 52,44% vốn điều lệ).

- Công ty TNHH MTV phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO.

- Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới.
	- Năm 2021-2022: Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (NTW) phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch thực hiện và hoàn thành công trình  Đầu tư mạng lưới cấp nước trên địa bàn xã Phước Khánh.
- Năm 2021: NTW có kế hoạch Mở rộng mạng lưới trên địa bàn các xã, Khu công nghiệp hiện hữu đang cấp nước gồm:

+ Tuyến ống cấp nước D400 đường Nguyễn Văn Cừ (L=3.850m).

+ Tuyến ống cấp nước D500 đường 25C-Từ đường 319B đến đường số 2 (L=5.500m).

+ Tuyến ống cấp nước D400 Từ Trung tâm huyện đến trạm bơm Đại Phước (L=9.300m).

+ Tuyến ống cấp nước D500 Từ trung tâm huyện đến KCN Ông Kèo (L= 11.000m).

- Năm 2022: Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới thực hiện và hoàn thành xây dựng Tuyến ống nước sạch D800-D1000 bổ sung, dự phòng cho tuyến hiện hữu từ xã Long Phước, huyện Long Thành đến huyện Nhơn Trạch.
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	Thành phố Long Khánh
	11/11 Phường và 02 xã. Khu công nghiệp Long Khánh, Khu công nghiệp Suối Tre.

- Hiện trạng: 09 phường gồm: Bảo Vinh, Phú Bình, Suối Tre, Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa, Xuân Tân, Xuân Thanh, Xuân Trung và 02 xã: Bảo Quang, Bàu Trâm; Khu công nghiệp Long Khánh (Trên địa bàn xã Bình Lộc), Khu công nghiệp Suối Tre (Trên địa bàn xã Suối Tre và phường Bảo Vinh).

- Đăng ký mới: 02 phường Xuân Lập và Bàu Sen.
	- Nhà máy nước Long Khánh công suất 17.900 m3/ngđ (Khai thác 100% nguồn nước ngầm).

Thay thế nguồn nước ngầm bằng các dự án nguồn nước mặt như sau:

- Xây dựng Nhà máy nước hồ Suối Tre với công suất 8.150 m3/ngđ.

- Xây dựng Nhà máy nước hồ cầu Dầu (dự kiến xin khai thác 4.000m3/ngđ.

- Nguồn nước từ Nhà máy nước Gia Tân.
	- Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh - LKW (Dowaco chiếm 51% vốn điều lệ).

- Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân
	- Năm 2021-2025: LKW có kế hoạch thực hiện các dự án sau:

+ Hệ thống cấp nước phường Xuân Lập;

+ Hệ thống cấp nước phường Bàu Sen;

+ Tuyến ống truyền tải (D400 L=7.300m, D350 L=6.600 m) khu vực nội ô thành phố Long Khánh.

- Tham gia đầu tư các dự án:

+ Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước mặt hồ cầu dầu, công suất 4.000 m3/ngày;

+ Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước mặt hồ suối tre, công suất 8.150 m3/ngày.
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Von
XHI

)au noi st dung
nudc tir Nha mav
1.050 nwéc Kiém Tan
4.200
Sau na> dau néi lu
dutrng Ong clia CI\
CP cép nuéc D.Nai

4.200 XD nam 2020

430
430

Mé rong cdng trinh
cap mtéc Phu An
Mé rong CTCN

~ Thanh son

M6 rong tu cdng
- trinh cap nuéc HO
Cau MOI

Mé rong diimg dng
cua Ctv CP cdp nuéc
D.Nai

M6 rong dudng 6ng
cua Ctv CP cap nutc
B.Nai

CT cép nuéc 4 xa
Soéng Ray-lam san-
Xuan Béng-Xuan Ta\

Pang nang cap







Minh thic ifdu tw Kinh phi du> tri, nang cdp dat QC' N 01-1:2018/BVT

Ve
e e Tong kinh phi (triéu don
\*in Cong suit Cong sugt S0 Nuéri SO ngiroi  nguoi - Pau noi . N&m 2021 N&m 2022 Nim 2023 NAm 2024 NAM 2025 9 phi (trié 9)
R ; Dia diém . Ngudn 19 sus < duorccdp duoccdp dansk  tkCT u> il © o
STT Tén cong trinh Iy hoan . thiét ké thye t€ T N Nang cap Ghi chu
N ann ™0 ngingd  (myngay °O Mt theothve  dung - cap i e Ngan Nga Ngan VAN yen
9 ki ti thyctéso  nuoc mmcy 9" XHH Ngansich XHH XHH N9y N9 XHH  Tong  ngan b
Vv6i TK mit sach shch sach sach séch
1 Tram cap nusc Gia Tv XaSubl g Nube 180 PAU tu XD mori
Cao nedm

Ghi cha: Chiéu dai dwong dng dau ndi tinh tir tram cép nwéc téi dueng 6ng chinh cua cadc nha may cap nuéc







STT

Khu vyc cdp nutrc

TONG

NGUON NGAN SACH TINH

+ DOANH NGHIEP

Hayéa Tin Phu

X1 DAC Lua

xs NUi Twong - Ta Lai - Phu
Lap

X& Phu Thinh, Phii Loc

XE Nam Cét Tién - Phu An
Huyén Binh Quin

Xa Phu Loi - Phi Tan

X1 Thanh Son

Xa La Nga, Ngoc Binh, Phu
Ngoc

Huvin Thong Nhat

Huyén Trang Bom

Xa Thanh Binh. Cay Gio

Xa Séng Thao, Bau Ham

Huyin Vinh Clru

Xi Mi ba

Xi Hiéu Liém

Xa Pht Ly

Thinh phi Long Khinh
Xa Bao Quang

Huyén cim My

X4& Song Ray, Ldm San, Xuan
Pong. Xuan Tay

Xi Xuin Béo. Bdo Binh
Huyén Xuan Loc

Cao. Xuin Tho

Nutc
ngam

Nfe<{an nuwéng

X

Nutc
mél

13 7
Htnh

thirc dau
tw

XD méi

DBau noi

DPau néi

XD moi

Néng cap

XD méi

XDméi

Pau ndi

M@ rong.
nang cip
XD moi
Dau ndi
XD méi

XDmai

i XDmoi

céng

suit
m3/ng.

dém

156.410

32.410

7.250
800

3.500

1.550

1.400
5.500
1.200

600

3.700

5.360
3.500

1.860

2.400
700
700

1.000
900
900

6.500

5.000

1.500
4.500

3.500

S6 nguoi
duoc cip

1.434.570
327.486

54.500
6.400

24.500

12.400

11.200

61.643
17.143
7.500

37.000

58.250
35.000

23.250

30.000
8.750
8.750

12.500
7.500

7.500
64.205

45.455

18.75C
51.389

38.885

Chiéu d

ai

dulrng 6ng
du kién

dau né

mé réng

(Um)

1.

40

90

20

10

35
40

75

25

15
10
10

40

100

50

100

985

680

160

150

25

35

40

150

120

UBND ngav

Nédm 2021
Ngin
sach
32.121 5.121

XHH

27.000

26.000
21.000

5000

1.000

1.000

PHU LUC IV
KE HOACH, NGUON VON PAU TU CAP NUOC SACH NONG THON GIAI BOAN 2021-2025
(Kém rheo Quyét dinh

Nam 2022

NgSn
sich

163'956
84.014

6.014
3.014

3.000

33.000
13.000

20.000

15.000

15.000

25.000

25.000
5.000

5000

XHH

118.578

14.419

9.419
9.419

5.000

5.000

Ke hoach cép nuiix giai doan 2021-2025

Kinh phi
NSrn2023
Ngan
XHH
slch
259.046  201.881
146.347 45.633
31.379 -
17.079
10.000
4.300
41.615
1.615
40.000
14.194 20.473
9.419 15.69«
4.775 4.775
5.160 5.160
5.160 5.160
29.000 20.000
5.000 20.000
24.000
25.000 -
25.000

thang yi nam 2022 cla Uy ban nhan dan tinh Béng Nail

Nim 2024
Ngdn sich  XHH
217.219  185.216
107.042  48.772
29.300
25.000
4.300
6.458 -
6.458
14.194 23.612
9.419 18.837
4775 4.775
6.930 -
3.561
3.369
5.160 5.160
5.160 $.160
15.000 20.000
15000 20 000
30.000
30.000

NIm 2025

Ngan
séch

195.548
92.141

29.090

24 790

4.300

8.073

8.073

6.930
3.561
3.369

20.000

20.000

28.048
23.748

XHH
95.74i)

19700

15.000

15.000

4.300”

Téng kinh phi
. Ngan
T

ong séch
1474 426 867.890
584.667  456.544
95.783 95.783
20.093 20.093
62.790 62.790
8.600 8600
4.300 4.300
115.146 115.146
34.000 34.000
16 146 16.146
65.000 65.000
81.890 28.387
62.790 18.837
19.100 9.550
28.860 28.860
7.122 7.122
6738 6.738
15.000 15.000
20 640 10-320
20.640 10.320
150.000 90.000
100 000 40.000
50.000 50.000
92.348 88.048
83.748 83.748

XHH

606.536

128.123

53.503
43.953

9.550

10.320
10.320
60.000

60 000

4.300

Ngu&n nuéc, cong
trinh déu nGi

Song Bong Nai
Cong trinh CN lién
xa Niii Tugng - Ta

Lai - Phii Lap

Cong trinh CN

Nam Cét TiEn

Soéng Bong Nai

Song Bong Nai

Song Bong Nai

Hi Tri An
Nha may nuéc
Thién Tan

C-Onitty cp I-N Long

HG Séng Ray

HA Suéi Vong

Song La Nga







Vi

Khu vuec cép nuéc

XI Lang Minh

Huvin Nhon Trach
Huyén Long Thanh
NGIION NGAN SACH BJA

PHUONG VA DOANH
NGHIEP

Huyén Tin Phi

X i Thanh Son. Phd Lam, Pha
Xuén, Phi Thanh, Phi Binh.
Phi Son, Phii Trung, Tri cd,
Pha Bién

Huvén Binh Quéan

Xi Pha Hoéa

X& Gia Canh, Phl Vinh

X& Phu Cudng, Phii Tuc, Subi
Nho. Tac Trung

Huyén Thing Nhit

Xi L6 25. Xuin Thién. Hwng Loc
Xa Gia Kiém. Gia Tan

Quang Trung. Bau ham 2

Huyén Trang Bom

Xa Séng Tréu

xa HO Nai 3, Quang Tién, Bic
Son, Doi 61, Binh Minh, Giang
Dién, Trung Hoa, Tay Hoa, An
Vién, Dong Hoa, Hung Thinh
Huyén Vinh Ctru

Xi TSnAn

X i Thién Tan. Trj An, Thanh Pha,

Binh Loi, Binh Héa. Tan Binh.
Vinh Tin

Thanh phé Long Khinh
X6 Binh Léc

NguAn nuéc

Nutrc
ngam

cap

Nuar
mat

Hinh
(hrc dau
tu

Nang cap

Pau néi

D4au ndi,
mé& rong

Pau noi

DBdu ndi

Dau ndi

Dau noi

Pau ndi

Ddu ndi

Dau noi

Dau néi

Dau ndi

coéng

suit
m3/ng.

dém

1.000

124.000

20.000

20.000

5.800

i.000

800

4.000
10.800

3.600

7.200

17.500

2.500

15.000

8.000
1.000

7.000

2.850
950

Chiéu dai

dudug 6ng
SO nguvOi  du kién
(liruc C&p  d4u néi,

mo rong
(km)
12.500 20
1.107.083 1.305
80.000 140
80.000 140
72.500 85
12.500 10
10.000 35
50.000 40
126.000 1SO
36.000 30
90.000 120
218.750 190
31 250 30

187.500 160

100.000 135
12 500 30
87 500 105

23.500 55

7.667 15

Kc hoach cap nuéc giai doan 2021-2025

N#m 2021 Nam 2022
Ngin gy Nean XHH
sach sach

5121 5121 79.942

12.950

12.950

9.675

3.225

6.450

8.600

8.600

12.094
6.450

5.644

104 159

12.950

12.950

4.933

4.933

9.675

3.225

6.450

11.825

3.225

8.600

5.644

5.644

Kinh phi

Nam 2023

Ngén

séch XHH

112.699  156.249

12.950 12.950

12950 12.950

8.696 8.696

3.763 3.763

4.933 4.933

9.675 9.675
3.225 3.225
6.450 6.450

11.825 11.825

3225 3.225
8.600 8.600
12.094 5.644
6.450

5.644 5644
4.193 4.193

Nim 2024
Ngan saich  XHH
110.177  136.444
12.950 12.950
12.950 12.950
12.996 8.696
4300
3.763 3.763
4933 4.933
6 450 6.450
6.450 6.450
11.825 8.600
3.225
8.600 8.600
5.644 5.644
5.644 5.644
8.063 8.063
3.870 3.870

Nam 2025
Ngan XHH
sach
4.300 4.300
103.407 76.440
12.950 12.950
12.950 12 950
4.933
4.933
6.450 6.450
6450 6.450
8.600 8.600
8.600 8.600
5.644 5.644
5.644 5.644
2.580 2.580

Tdéng kinh phi

Téng

8.600

889.759

103.600

103.600

48.950

4.300

15.050

29.600

64.500

12.900

51 600

81.700

12.900

68.800

58.050
12.900

45.150

29.670
7.740

Ngén
sach

4.300

411.346

51.800

51.800

26.625

4.300

7.525

14.800

32.250

6.450

25.800

40.850

6450

34.400

35.475
12.900

22.575

14.835
3870

XHH

4 300

478.413

51.800

51 800

22.325

7.525

14.800

32.250

6'450

25.800

40.850

6 450

34.400

22.575

22.575

14.835
3.870

Ngudn nuéc, cdng
trinh dau ndi

Sau 2025. dau noéi Ir
CTCN Song Ras -
Lim San-X.ian Dénp-
X&n T4&' hoic NMN
Gia Mang

Cdng triiih CN
Thanh Son

Cong Trinhcap
nwéc Pha Loi- Phi
Tan
Cong tTinh CN Pha
Vinh
Nha méay nwéc Gia
Tan

Nha may nuwéc Gia
Tén

Nhé& may nuédc Gia
Tan

NMN Thanh Binh -
Cay Gao hodc
NMN Thién Tan

Nha may nuéc
Thién Tan

Nha may nuéc
Thién Tan

NMN Gia Tan







STT

10
12

Vi

Khu vuc cdp nuwée

Xa Hang Gon
Xa Bau Tram

Huyén Cdm My

Xa Xuan Qué. Nhan Nghia. Xuan

My

Xa Song Nhan. Thira Birc. Xuan

Duong
Huyén Xuan Loc
Xa Xuan Hiép

Xa Xuan Dinh. Bao Hoa. Xuan
Pha. Sudi Cai. Xuan Tam. Xuan
Truéng. Xuan Hoa. Xuan Hung

Huyén Nhon Trach
Xa Phu hi'ru

Xa Vinh Thanh

Xa Long Tho

Xa |liép Phuéc

xa Long Tan

Xa Pht Thanh

Xa Phuéc An

Xa Phi Hoi

Xa Phudc Thién

Xa Dai Phuéc

Xa Pht Bong

Xa Phuéc Khanh
Huyén Long Thanh

Xa Loc An

xa Binh Son
Xa Binh An
Xa Long An
X4 Long Phuéc
xa Tan Hiép
Xa Bau Can

xa Phugc Thai
xa Tan Hiép
Xa An Phuéc

Xa Cdm Duong

Hinh
hirc dau

DBau ndi

Dau ndi

XD moi

Dau ndi

Nane cép

DPau ndi
va XD méi
Dau ndi
Bau noi
D4au noi
Déu noi
Dau ndi
Pau nadi
DAau ndi
Pau ndi
Pau ndi

DPau nai

Cong
sudt
m3/ng.
dém

1.000
900
9.500

5.000

4.500

18.050
5.000

13.050

10.600
800
800
1.000
1.200
800
800
800
1.000
1.000
900
800
700

20.900

5.000

1.500
1.200
1.500
1.200
1.500
1.200
1.500
1.200
1.500
1.200

SO nguoi
duoc cap

8.333
7.500
90.455

45.455

45.000

128.667
41.667

87.000

106.000

8.000
8.000
10.000
12.000
8000
8.000
8.000
10.000
10.000
9.000
8.000
7.000

161.212

16.667

13.636
10.909
13.636
10.905
13.636
10.90c
13.636
10.90c
13.636
10.90

Ke hoach cédp nwéc giai doan 2021-2025

Chiéu dai
duone dne
du kién . <
ddu néi, Nam 2021 Nam 2022
mé rong Ngén Ngén
(km) sach XHH sach XHH
10
30
110 7.508
75 5000
35 2.508
235 - - - 5.000
75 5.000
160
5.121 5.121 17.274 17.274
3 3.608 3.608
0.47 915 915
8.521 5.321 5.321
6.555 4.094 4.094
3.21 2.005  2.005
4.99 3.116  3.116
1,9 1.224 1.224
1.66 1.037 1.037
0.994 590 590
0.29 485 485
3
6
205 - - 19.350 29.350
25 10.000
15 1.613 1.613
15 1.613 1.613
15 1.613 1.613
15 1.613 1.613
15 1.613 1613
15 1.613 1.613
15 1.613 1.613
15 1.613 1.613
15 1.613 1.613
15 1.613 1.613

Kinh phi
Nam 2023
Ngén
9 XHH
sach
4.193 4.193
7.508 22.508
5.000 20.000
2.508 2.508
18.533 33.533
5.000 20.000
13.533 13.533
7.875 7.875
3.150 3.150
4.725 4.725
19.350 39.350
20.000
1.613 1.613
1613 1613
1.613 1.613
1.613 1.613
1613 1.613
1.613 1.613
1.613 1.613
1.613 1.613
1.613 1.613
1.613 1.613

Nam 2024
Ngén sach XHH
4193 4.193
17.508 22.508
15.000 20.000
2.508 2.508
28.533 33.533
15.000 20.000
13.533 13.533
6.208 30.000
6.208 30.000

Toéng kinh phi
Nam 2025
Ngén Ngan
sgch XHH Téng sZch
2.580 2.580 5.160 2.580
16.770 8.385
22.508 4.700 104.750 47.525
20.000 4.700 89 700 40.000
2.508 15.050 7.525
33,533 18.233 170.900 80.600
20.000 4.700 89.700 40.000
13.533 13.533 81.200 40.600
- - 60.539 30.270
7.216 3.608
1.830 915
10.642 5.321
8.189 4.094
4.009 2.005
6.232 3.116
2.448 1.224
2.074 1.037
1.179 590
970 485
6.300 3.150
9.450 4.725
6.208 17.283 167.100 51.117
6.208 17.283 89.700 12.417
6.450 3.225
6.450 3.225
6.450 3.225
6.450 3.225
6.450 3.225
6.450 3.225
6.450 3.225
6.450 3.225
6.450 3.225
6.450 3.225

XHH

2.580
8.385
57.225

49.700

7.525

90.300
49.700

40 600

30.270
3.608
9)5
5.321
4094
2.005
3.116
1.224
1.037
590
485
3.150
4.725
115.983

77.283

3.225
3.225
3.225
3.225
3.225
3.225
3.225
3.225
3.225
3.225

Ngudn nuwéc, cong
trinh ddu Doi

NMN Hb6 Cau Dau

NMN Hé Cau Dau

Nha may nuéc Gia
Tan

Hb Gia Mang

NMN ho Nui Le. hé
Gia Mang

Cac nha méav cap
nuéc (rén dia ban
huyén

HO6 Lbc An

Cac nha may cap
nuéc trén dja ban







STT Khu vuc cdp nuéc

12 Xa Lone Buc
13 Xa& Tam An

Ngudn nudc
cap

Nuéc Nuoc
ngam m it

Hinh
thirc dau
tu

Déu noi

D4u ndi

Cang
suat
m3/ng.
dém

1.200
1.200

S6 ngutri
duoc cédp

10.909
10.909

Chiéu dai
duung 6ng
dv kién
dau nai,
mo rdng
(km)

15
15

Ném 2021
Ngan

g XHH
sach

Kc hoach cap nirtrc giai doan 2021-202S

Nam 2022
Ngén
9 XHH
sach
1.613 1.613

1.6)3

1.613

Kinh phi

Ndm 2023

Ngan

sach
1.613
1.613

XHH

1613
1.613

Ném 2024

Ngan sach

XHH

Nam 2025
Ngan
9 XHH
sach

Tdéng kinh phi
. Ngan
Tén
9 sach
6.450 3.225
6.450 3.225

XHH

3.225
3.225

Ngudn nu'éc, cong
trinh ddu néi







TT

Ke hoach

TONG

Pau tv XD méi; dau noi nguén nwéc, mo
rong pham vi cap nwdc tlr cac cone trinh cép
niréc mat trén dia ban

Duy tri, nang cap céc cone trinh cap nuéc da
dau tv dat QCO1-1:2018/BYT

Thiét bi loc nuéc hd gia dinh (thiét bi)
HUYEN TAN PHU

Dau tuv XD méi; dau ndi ngudn nwéc, mo
rong pham vi cap nwéc tlr cac cong trinh cap
nuwéc mat trén dia ban

Duy tri, nang cap cac cone trinh cap nuéc da
dau tv dat QC01-1:2018/BYT

Thiét bi loc nudc ho gia dinh

HO tro 1ap dat thiét bi loc nuwéc hd gia dinh
cho céc ddi tugng la hd nghéo, can neheo, gia
dinh chinh sach, h dong bao dan toc

Nguoi dan ty 1ap dat

HUYEN BINH QUAN

Pau tv XD mai; dau ndi ngudn nwéc, mé
rong pham vi cap nwéc tir cac cong trinh cap
nuéc mat trén dia ban

Duy tri, nang cép céc cong trinh cap nwéc da
dau tv dat QC01-1:2018/BYT

Thiét bi loc nuéc hd gia dinh

H® tro lap dat thiét bi loc nwdc ho gia dinh
cho céc ddi trong 1a ho nghéo, can nghéo, gia
dinh chinh sach, hg dong bao dan toc

Nguoi dan ty 1ap dat

HUYEN LONG THANH

Pau tv XD méi; dau n6i ngudn nuéc, mo
rong pham vi cap nudc tlr cac cong trinh cap
nwéc mat trén dia ban

Duy tri, nang cép cac cong trinh cdp nwéc da
dau tv dat QC01-1:2018/BYT

Thiét bi loc nwéc hd gia dinh

nh s°

FURIPRY o
suat thiet  Tdng s6 nguoi

ké
(m3/ngd)

156.410

156.410

30.610
27.250

27.250

3.201
1291

1.910
11.300

11.300

4.202

2.292

1.910
20.900

20.900

3.201

duoc cap

1.557.026

1.434.570

122.456
147.306

134.500

12.806

5.166

7.640
150.951

134.143

16.808

9.168

7.640
174.018

161.212

12.806

2021

XHH
21.396

5.121

16.275
1.757

1.757

1.757
1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

PHU LUC V
TONG HOP KINH PHI THUC HIEN

Nam 2022
Ngan XHH
sach
184.207 144.060
163.956 118.578
9.850 4,750
10.401 20.732
20.003 15.153
18.964 12 950
1.039 2.203
1.039 445
1.757
38.920 8.556
33.000 4,933
4.075 1.075
1.845 2.548
1.845 791
1.757
20.389 31.553
19.350 29.350
1.039 2.203

cAP NUGc SACH NONG THON GIAI BOAN 2021-2025
QD-UBND ngayy thangf

ndm 2022 cla Uy ban nhan dan tinh Bong Nai)

Nam dau tw
Nam 2023
Ngan XHH
sach
281.646  225.453
259.046  201.881
12.200 2.840
10.401 20.732
46.228 15.153
44.329 12.950
860
1.039 2.203
1.039 445
1.757
55.155 11.244
50.310 8696
3.000
1.845 2.548
1.845 791
1.757
22.179 43.343
19.350 39.350
1.790 1.790
1.039 2.203

Nam 2024
Ngan XHH
sach

239.575  200.983
217.219 185216
11955 4035
10401 20732
44339 15153
42250  12.950

1.050
1039 2203
1.039 445
1757
25169  11.244
19454 8696

3.870
1845 2548
1.845 791
1757
7248 32203
6.208  30.000
1039 2203

N&m 2025
Ngan  xpm
sach

201769 126783
105548 95740
15820 10310
10401 20732
46229 15153
42040 12950

3.150
1039 2203
1.039 445
1.757
14851 2548

13.006
184 2548
1.845 791
i 757
7248 19.486
6208  17.283
1089 2.203

Téng

1.686.992

1.474.426

71.760

140.806
219.167

199.383
5.060
14.725
5.939

8.786
195.445

164.096

12.020
19.329

10.543

8.786
185.405

167.100

.580
14.725

Kinh phi

Vén ngan
séch

959.317
867.890

49.825

41.602
156.800

147.583

5.060
4.157

4.157

160.096

141771

10.945
7.380

7.380

57.064

51.117

1.790
4.157

Von doanh
nghiép, ho dan
tham gia XHH

727.675

606.536

21.935

99.204
62.368

51.800

10.568
1.782

8.786
35.349

22.325

1.075
11.949

3.163

8.786
128.341

115.983

1.790
10.568







TT

Vi

Vil

Ké hoach

Hb tro 1ap dat thiét bi loc nwdc ho gia dinh
cho céc ddi twgng la hd nahéo. can ngheo, gia
dinh chinh sach, hg dong bao dan toc

Nguoi dan ty Iap dét

HUYEN VINH CUU

Dau tv XD mai; dau ndi ngudn nwdc, mo
rong pham vi cap nuéc tlr cac cong trinh cap
nwéc mat trén dia ban

Duy tri, ndng cdp cac cong trinh cap nuéc da
dau tv dat QC01-1:2018/BYT

Thiét bi loc nudc ho gia dinh

Hb tro 13p dét thiét bi loc ndc ho gia dinh
cho céc doi tvgng la hd nghéo, can nghéo, gia
dinh chinh sach. hg dong bao dan toc

Ngudi dan twy 1ap dat

HUYEN THONG NHAT

Bau tv XD méi; dau nbi ngudn nudc, mo
rong pham vi cdp nwéc ti cac cong trinh cap
nwéc mat trén dia ban

Duy tri, ndng cép cac cong trinh cap nuéc da
dau tw dat QC01-1:2018/BYT

Thiét bi loc nudc ho gia dinh

Hb tra I3p dat thiét bi loc nwdc ho gia dinh
cho céc déi twgng la hd nghéo, can nghéo, gia
dinh chinh sach, hd dong bao dan toc

Ngudi dan tw 1&p dét

HUYEN TRANG BOM

Dau tv XD méi; ddu ndi ngudn nwéc, mo
rong pham vi cap nwdc tir cac cong trinh cap
nuwdc mat trén dia ban

Duy tri, ndng cap cac cong trinh cdp nwéc da
dau tu dat QC01-1:2018/BYT

Thiét bi loc nwéc hd gia dinh

Hb tro I&p dat thiét bi loc nuéc hd gia dinh
cho céc ddi twong la hd ngheo, can nghéo, gia
dinh chinh sach, hg ddng bao dan toc

Nguoi dan tu 1dp dat

HUYEN NHON TRACH

Pau tv XD moai; ddu ndi ngudn nuwéc, ma
rong pham vi cép nudc tir cac cong trinh cap
nuéc mat trén dia ban

Duy tri, ndng cép cac cong trinh cép nuéc da
dau tv dat QC01-1:2018/BYT

Tong cong
suat thiét
ké
(m3/ngd)

1291

1.910
10.400

10.400

3.201

1291

1.910
10.800

10.800

3.201

1291

1.910
22.860

22.860

3.201

1291

1.910
10.600

10.600

Téng s6 ngudi

duoc cap

5.166

7.640
142.806

130.000

12.806

5.166

7.640
138.806

126.000

12.806

5.166

7.640
289.806

277.000

12.806

5.166

7.640
118.806

106.000

Nam 2021
NgaN s HH
sach

E 1.757
1.240 2.556
1.240 799
1.757
1.757
1.757
1.757
1.757
1.757
1.757
. 1.757
5.121 6.878
5121 5121

Nam 2022
Ngan XHH
sach
1.039 445
: 1757
28133 18.869
27.004 5.644
. 11023
1039 2203
1.039 445
: 1757
15439 15553
9.675 9.675
4725 3.675
1039 2203
1.039 445
: 1757
10689 23446
8600  21.244
1.050
1039 2203
1.039 445
, 1.757
18313 19.476
17274 17274

Nam dau tu

Nam 2023
Ngan XHH
sach

1.039 445

- 1.757
20.653 7.915
12.094 5.644
7.520 68
1.039 2.203
1.039 445

- 1.757
11.764 12.928
9.675 9.675
1.050 1.050
1.039 2.203
1.039 445

- 1.757
27.058 34.500
26.019 32.298
1.039 2.203
1.039 445

- 1.757

8.914 10.078
7.875 7.875

Nam 2024
Ngan XHH
sach

1.039 445
- 1.757
13.613 7.846
12.574 5.644
1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
8.539 9.703
6.450 6.450
1.050 1.050
1.039 2.203
1.039 445
1.757
27.058 34.415
26.019 32.212
1.039 2.203
1.039 445
1.757
2.089 3.253
Ponen 1.050

Nam 2025
Noan XHH
sach
1.039 445
- 1.757
13.613 7.846
12.574 5.644
1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
7.489 8.653
6.450 6.450
1.039 2.203
1.039 445
1.757
13.839 15.003
8.600 8.600
4.200 4.200
1.039 2.203
1.039 445
1.757
3.664 4.828
2.625 2.625

Tong

5.939

8.786
101.635

86.910

14.725

5.939

8.786
91.825

64.500

12.600
14.725

5.939

8.786
187.765

163.590

9.450
14.725

5.939

8.786
82.614

60.535

7.35C

Kinh phi

VV6n ngan
sach

4.157

68.492

64.335

4.157

4.157

43.232

32.250

6.825
4.157

4.157

78.644

69.237

5.250
4.157

4.157

38.102

30-27C

3.671

Von doanh
nghiép, ho dan
tham gia XHH

1.782

8.786
33.143

22.575

10.568

1782

8.786
48.593

32.250

5.775
10.568

1.782

8.786
109.121

94.353

4.200
10.568

1782

8.786
44512

30.270

3675







TT

Kc hoach

Thiét bi loc nuéc ho gia dinh

H6 tro 13p dit thiét bi loc nudc hd gia dinh
cho céc doi twong la hd nghéo, can nghéo, gia
dinh chinh sach, ho dong bao dan toc

Ngudi dan tw I8p dat

HUYEN CAM MY

Pau tv XD méi; dau ndi ngudn nwéc, mo
rong pham vi cdp nudc tlr cac cdng trinh cap
nuéc mét trén dia ban

Duy tri, ndne cap cac cong trinh cdp nudc da
dau tv dat QC01-1:2018/BYT

Thiét bi loc nwéc ho gia dinh

Hb tro 13p dét thiét bi loc nwéc hd gia dinh
cho céc doi twong la hd nghéo, can ngheo, gia
dinh chinh sach, hd dong bao dan toc

Nguoi dan ty 18p dat

HUYEN XUAN LOC

Dau tu XD méi; dau ndi ngudn nuéc, mé
rong pham vi cap nudce tlr cac cong trinh cép
nuwéc méat trén dia ban

Duy tri, ndng cap céac cong trinh cdp nuéc da
dau tu dat QC01-1:2018/BYT

Thiét bi loc nwéc ho gia dinh

Hd tro 1&p dat thiét bi loc nuéc hd gia dinh
cho cac doi twong la hd ngheo, can ngheo, gia
dinh chinh sach, hd dong bao dan toc

Nguoi dan tw 13p dat

TP. LONG KHANH

Pau tv XD méi; ddu noi ngudn nudc, mo
rong pham vi cap nuéc tlr cac cong trinh cap
nuwéc mét trén dia ban

Duy tri, ndng cdp céc cong trinh cdp nwéc da
dau tu dat QC01-1:2018/BYT

Thiét bi loc nuéc hd gia dinh

H0 tro 13p dat thiét bi loc nudc ho gia dinh
cho céc doi twvgng 1a hd nghéo, can ngheo, gia
dinh chinh sach, ho dong bao dan toc

Nguoi dan ty lap dat

Téng cong
suat thiét
ké
(rh3/ngd)
3.201
1291

1.910
16.000

16.000

3.201

1.291

1.910
22.550

22.550

3.201

1291

1.910
3.750

3.750

800

300

Téng so nguoi

12.806

5.166

7.640
167.465

154.659

12.806

5.166

7.640
192.862

180.056

12.806

5.166

7.640
34.200

31.000

3.200

1.200

2.00C

Nam 2021
Ngan
sach

1.757

. 1757
1000 1757
1.000 ;
- 177

- 77
1600  2.623
1.600 866
- 1757

- 1757

- 460

46

46C

Nam 2022
Ngan -
sach

1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
26.039 14.711
25.000 12.508
1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
6.039 21.519
5.000 5.000
- 14.316
1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
242 564

[ |
242 564
242 104
46C

Nam dau tu

Nam 2023
Ngan XHH
sach

1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
37.548 44.711
36.508 42.508
1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
54.428 35.796
43.533 33.533
9.855 60
1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
13.894 9.916
9.353 9.353

4.300
242 564
242 104
46C

Nam 2024
Ngan XHH
sacb

1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
35.483 46.646
32.508 42.508
1.935 1.935
1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
59.573 35.736
58.533 33.533
1.039 2.203
1.039 445
- 1757
13.464 13.786
13.223 13.223
242 564
242 104
46C

Nam 2025
Ngan XHH
sach
1.039 2.203
1.039 445
- 1757
46.173 24.528
42.508 19.700
2.625 2.625
1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
62.621 24.736
61.581 22.533
1.039 2.203
1.039 445
- 1.757
6.042 4.004
2.580 2.580
3.220 86C
242 564
242 14

46(

14.725

5.939

8.786
278.595

254.750

9.120
14.725

5.939

8.786
282.173

263.248

4.200
14.725

5.939

8.786
62.370

50.31C

8.38C
3.68C

1.380

2.30C

Kinh phi

146.242

137.525

4.560
4.157

4.157

177.005

168.648

4.200
4.157

4.157

33.641

25.155

752C
%I

96(

Von doanh
nghiép, hd dan
tham gia XHH

10.568

1.782

8.786
132.353

117.225

4.560
10.568

1.782

8.786
105.168

94.600

10.568

1.782

8.786
28.729

25.155

860
2.714

414

2.300







PHU LUC VI
Ixie f-0"H”kd nguon kinh phi thwc hién

|I=IM,CAR '~ &c| saCH NONG THON BEN NAM 2025

(Kém theo Quyét dihB& & ry6OMUBNib ngay/f2th&ngnam 2022 cta Uy ban nhan dan tinh Ddng Nai)

T

) QY[ zr riéu dong

*Sig]

NOi dung thuc hién Pau tv  Su nghiép
cbng tinh tinh
Dau tv XD m¢i; ddu ndi nguodn
nuwéc, méd rong pham vi cdp nuéc

tlr cdc cOng trinh cdp nudc mat 456.544

trén dia ban

Duy tri, nang cap cac cong trinh

cap nudc da dau tv dat QCO1- - 17.770
1:2018/BYT

Thiét bi loc nwéc hod gia dinh (thiét

bi)

Tdng 456.544 17.770

N
Nguon von

Ngéan sach
dia phuwong

411.346

32.055

41.602

485.004

Doanh
nghiép

606.536

21.935

628.471

NgQUOi Tongh'?'”h Ghi chi
dan
1.474.426
71.760
99.204 140.806

99.204 1.686.992










